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HỒ SƠ MỜI THẦU 
ДОКУМЕНТЫ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ТЕНДЕР  

Gói thầu: Instrumentation Top-up Materials for RC-12 
На приобретение: Дополнительные материалы для RC-12 

 
Đơn vị đặt hàng/ Заказчик: Phòng Kỹ thuật/ ПТО 
Đơn hàng số/ Заявка No: VT-4262/25-XL-DA-TTH, ngày/ Дата 18/09/2025. 
Số hiệu gói thầu/ Номер тендерного пакета: VT-4262/25-XL-DA-TTH.MAIVHP.TM  
Quy chế áp dụng/ Применяется Положению: Quy chế về thể thức mua sắm hàng hóa và 
thuê dịch vụ để đảm bảo tính liên tục cho sản xuất và duy trì hoạt động thường xuyên của 
Liên doanh Việt –Nga “Vietsovpetro” số VSP-000-TM-238, sửa đổi số 01, phiên bản 02 có 
hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025. 
Положения о порядке приобретения товаров и услуг для обеспечения непрерывности 
хозяйственнопроизводственной деятельности и поддержания постоянной работы СП 
«Вьетсовпетро» № VSP-000-TM-238, редакция 01, версия 02 в силу с 01.01.2025 г. 
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Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu / Глава 2. Данная таблица для тендера 
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT/ Глава 3. Критерии оценки тендерных предложений 
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Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu/ Глава 4. Тендерные формы 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ DANH MỤC HÀNG HÓA/ Часть 2. Технические 
требования и Список МТР 
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HỒ SƠ MỜI THẦU 

 
 

Số hiệu gói thầu và số E-TBMT (trên Hệ 
thống): 

VT-4262/25-XL-DA-TTH -
MAIVHP.TM 

Tên gói thầu (theo nội dung E-TBMT trên Hệ 
thống): 

Instrumentation Top-up Materials for 
RC-12 

Dự án/dự toán mua sắm (theo nội dung E-
TBMT trên Hệ thống): 

Lô 09-1 

Phát hành ngày (theo nội dung E-TBMT 
trên Hệ thống): 

_________________ 

Ban hành kèm theo Quyết định (theo nội 
dung E-TBMT trên Hệ thống): 

_________________ 
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MÔ TẢ TÓM TẮT 

 
Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin bao gồm 
các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và trao hợp đồng. Chỉ 
được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, 
được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.  

Chương này được số hóa dưới dạng các biểu mẫu trên Hệ thống (webform). Chủ đầu tư, 
tổ chuyên gia nhập các nội dung thông tin vào E-BDL trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin PDF/Word 
và đăng tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được số hóa dưới dạng webform. 
Chủ đầu tư, tổ chuyên gia cần nhập thông tin vào các webform tương ứng;  

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) và 
Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư, 
tổ chuyên gia chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư, tổ chuyên gia nhập, Hệ thống tự động tạo ra các biểu 
mẫu dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành 
một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư, tổ chuyên gia và nhà thầu cần 
nhập các thông tin vào webform tương ứng phù hợp với gói thầu để lập E-HSMT, E-HSDT trên 
Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng 
hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa (nếu có) được hiển thị 
dưới dạng tệp tin PDF/Word/CAD do Chủ đầu tư, tổ chuyên gia chuẩn bị và đính kèm lên Hệ 
thống. 

Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG 

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng 

Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 - Phiên bản: 02                               Trang 6                             MaiVHP 
 

thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, 
được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể 
cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm chi tiết hóa, bổ sung nhưng không được 
thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng. 

Chương này được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư, tổ chuyên gia nhập các nội 
dung thông tin vào Điều kiện cụ thể của hợp đồng trên Hệ thống. 

Phần 3B. THỎA THUẬN KHUNG (Áp dụng đối với mua sắm tập trung sử dụng thỏa thuận 
khung) 

Chương VI. Điều kiện chung của thỏa thuận khung 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của thỏa thuận khung 

 Chương VIII. Thỏa thuận khung 

Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Phần này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu 
thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm 
ứng (nếu có) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực.  

Phần này bao gồm tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư, tổ chuyên gia chuẩn bị theo mẫu. 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 
Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi gói 
thầu  

1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn 
nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai 
đoạn một túi hồ sơ.  
1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc 
gói thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định 
tại E-BDL.  

2. Giải thích từ 
ngữ trong đấu 
thầu qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy 
định trong E-TBMT trên Hệ thống. 
2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, 
nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 
2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được hiển 
thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn để sử dụng cho gói thầu được quy định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 
cấm  

4.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ. 
4.2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật 
vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức. 
4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: 
a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị E-HSDT hoặc 
rút E-HSDT để một bên trúng thầu; 
b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký hợp 
đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế 
cạnh tranh để một bên trúng thầu; 
c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu 
của E-HSMT nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, 
kinh nghiệm khi được Chủ đầu tư yêu cầu làm rõ E-HSDT hoặc khi được yêu 
cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 
4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: 
a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 
b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong 
E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 
4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: 
a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe 
dọa hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi 
đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng với cơ quan có chức 
năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 
b) Cản trở người có thẩm quyền, chủ đầu tư, nhà thầu trong lựa chọn nhà 
thầu; 
c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối 
với hoạt động đấu thầu; 
d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu 
thầu; 
đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, 
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cản trở việc đấu thầu qua mạng. 
4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây: 
a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm chủ 
đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư không đúng quy định của Luật 
Đấu thầu; 
b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định E-HSMT đối với cùng một 
gói thầu; 
c) Tham gia đánh giá E-HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn 
nhà thầu đối với cùng một gói thầu; 
d) Cá nhân thuộc chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu 
hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là 
người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư đối với các gói thầu do 
người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự 
thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu tham dự thầu; 
đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa do nhà thầu đó cung 
cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, thiết 
kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm định 
E-HSMST, E-HSMT; đánh giá E-HSDST, E-HSDT; kiểm định hàng hóa; 
thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện hợp đồng; 
e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư là cơ quan, tổ 
chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian 
12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó; 
g) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong E-HSMT, trừ 
trường hợp quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 44 và khoản 
1 Điều 56 của Luật Đấu thầu; 
 
4.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường 
hợp cung cấp thông tin theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 77, khoản 11 
Điều 78,  khoản 4 Điều 80, khoản 4 Điều 81, khoản 2 Điều 82 của Luật Đấu 
thầu, bao gồm: 
a) Nội dung E-HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định; 
b) Nội dung E-HSDT; nội dung yêu cầu làm rõ E-HSDT của Chủ đầu tư và 
trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá E-HSDT; báo cáo của chủ đầu 
tư, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư 
vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn 
nhà thầu; tài liệu ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, 
đánh giá đối với từng E-HSDT trước khi được công khai theo quy định; 
c) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 
d) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định chứa nội 
dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. 
4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây: 
a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu 
ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc dành cho 
nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng; 
b) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu 
chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp 
đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đã đề xuất trong 
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E-HSDT mà không được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận; 
c) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công 
việc quy định tại điểm a khoản này; 
d) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công 
việc quy định tại điểm b khoản này mà vượt mức tối đa giá trị công việc dành 
cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng. 

5. Tư cách 
hợp lệ của nhà 
thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 
a) Hạch toán tài chính độc lập; 
b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 
theo quy định của pháp luật về phá sản; 
c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL; 
d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật 
Đấu thầu; 
đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 
a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; 
b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự; 
c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c và d Mục 5.1 E-CDNT. 
5.3. Nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo 
của mình đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được tham dự thầu 
khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá 
nhân đó là công dân; 
b) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ Mục 5.1 E-CDNT. 
5.4.  Đối với gói thầu có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng thuộc dự toán mua 
sắm, việc áp dụng mua hàng hóa từ nhà thầu có từ 50% lao động trở lên là 
người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời 
gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp 
đồng vẫn còn hiệu lực được tham dự thầu quy định tại khoản 1 Điều 8 của 
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thực hiện theo E-BDL.  

6. Nội dung 
của E-HSMT  
 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3A (hoặc Phần 3B), 
Phần 4 cùng với tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-
CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 
Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 
- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 
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1 Trường hợp áp dụng mua sắm tập trung sử dụng thỏa thuận khung thì bỏ phần này. 
2 Trường hợp không áp dụng mua sắm tập trung hoặc có áp dụng nhưng không sử dụng thỏa thuận khung thì bỏ phần 
này. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 
- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 
Phần 3A. Điều kiện hợp đồng1: 
- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng; 
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng; 
Phần 3B. Thỏa thuận khung2 (Áp dụng đối với mua sắm tập trung sử dụng 
thỏa thuận khung) 
- Chương VI. Điều kiện chung của thỏa thuận khung; 
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của thỏa thuận khung; 
- Chương VIII. Thỏa thuận khung; 
Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng. 
6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của 
E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-HSMT 
theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp 
bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ 
thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  
6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và các 
nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) 
để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, làm 
rõ E-HSMT  

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư đăng tải quyết định sửa đổi 
kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp 
(webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời 
gian tối thiểu là 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu; đối với gói thầu 
có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện 
trong thời gian tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng 
thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp 
không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng 
thầu.  
7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến 
Chủ đầu tư thông qua Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm việc trước 
ngày có thời điểm đóng thầu để Chủ đầu tư xem xét, xử lý. Chủ đầu tư tiếp 
nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực 
hiện làm rõ trên Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày 
có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không 
nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi 
E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 
7.1 E-CDNT. 
7.3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp thời 
làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  
7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật 
thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để 
làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. Trường hợp xảy ra các sai sót do không theo 
dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống dẫn đến bất lợi cho nhà thầu trong quá 
trình tham dự thầu bao gồm: thay đổi, sửa đổi E-HSMT, thời điểm đóng thầu 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 - Phiên bản: 02                               Trang 11                             MaiVHP 
 

và các nội dung khác thì nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm và chịu bất lợi 
trong quá trình tham dự thầu. 
7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao 
đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định 
tại E-BDL. Chủ đầu tư đăng tải thông báo tổ chức hội nghị tiền đấu thầu trên 
Hệ thống; tất cả các nhà thầu quan tâm được tham dự hội nghị tiền đấu thầu 
mà không cần phải thông báo trước cho Chủ đầu tư. Nội dung trao đổi giữa 
Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản 
làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. 
7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền 
đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 
7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi 
E-HSMT. 
7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy 
xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-
HSDT của nhà thầu. 

8. Chi phí dự 
thầu 

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Chủ đầu tư đăng 
tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan 
đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại E-BDL. 
Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí liên 
quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.  

9. Ngôn ngữ 
của E-HSDT 
 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết 
bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalô…) có thể được viết 
bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường 
hợp thiếu bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần 
thiết). 

10. Thành phần 
của E-HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 
10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-
CDNT;  
10.2. Thỏa thuận liên danh được Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 03 Chương 
IV (đối với nhà thầu liên danh); 
10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 
10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-CDNT;  
10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT; 
10.6. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo 
quy định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT; 
10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại 
Mục 12 E-CDNT (nếu có); 
10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.   

11. Đơn dự 
thầu và các 
bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra 
thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu được Hệ thống trích xuất để 
hoàn thành E-HSDT. 

12. Đề xuất 
phương án kỹ 
thuật thay thế 

12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể 
đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới 
được xem xét.  
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trong E-HSDT 
 

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được 
đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường 
hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để tổ chuyên 
gia có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản 
vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan 
khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực 
hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III. 

13.  Giá dự 
thầu và giảm 
giá 
 

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa không phải là mua sắm tập trung mà việc 
lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, Hệ thống trích xuất như 
sau: 
13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản 
giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 
a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu (chưa tính giảm giá), 
bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. Hệ thống tự động trích 
xuất giá dự thầu từ Mẫu số 11.1 hoặc Mẫu số 11.2 Chương IV vào đơn dự 
thầu.  
b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục 
phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 
c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá 
thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được 
hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. 
Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm 
giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng. 
d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-HSMT 
và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục 
hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) 
hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 
13B) Chương IV.  
13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép 
dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của 
gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình 
tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một 
trong hai cách sau đây: 
a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường 
hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà 
thầu tham dự). 
b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần vào webform trên 
Hệ thống.  
13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành 
các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp E-HSDT 
có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp khác thường, ảnh 
hưởng đến chất lượng gói thầu thì Chủ đầu tư xử lý tình huống theo quy định 
tại khoản 11 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 
13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ 
phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước 
ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không 
bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.  
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13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL.Đối với gói thầu 
mua sắm hàng hóa là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo 
khả năng cung cấp, Hệ thống trích xuất như sau: 
13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản 
giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 
a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ 
các chi phí để thực hiện khối lượng công việc mà nhà thầu chào theo khả năng 
cung cấp (chưa tính giảm giá). Hệ thống tự động trích xuất giá dự thầu từ Mẫu 
số 11.1 hoặc Mẫu số 11.2 Chương IV vào đơn dự thầu.  
b) Một hoặc các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và một hoặc các 
hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 
c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá 
thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được 
hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. 
Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm 
giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng. 
d) Nhà thầu nộp E-HSDT cho các công việc mà nhà thầu có khả năng cung 
cấp trong số các công việc nêu trong E-HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho các 
công việc này trong các cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu 
số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B 
hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV.  
13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép 
dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của 
gói thầu, trong mỗi phần nhà thầu có thể chào đủ số lượng, hạng mục theo 
yêu cầu của E-HSMT đối với phần đó hoặc chào theo số lượng, hạng mục mà 
nhà thầu có khả năng cung cấp (không đủ số lượng theo E-HSMT đối với 
phần đó). Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một 
trong hai cách sau đây: 
a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường 
hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà 
thầu tham dự). 
b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần vào webform trên 
Hệ thống. 
13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành 
các công việc theo khối lượng công việc nhà thầu đã chào. Trường hợp E-
HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp khác thường, 
ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Chủ đầu tư xử lý tình huống theo quy 
định tại khoản 11 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 
13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ 
phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước 
ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không 
bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.  
13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL. 

14.  Đồng tiền 
dự thầu và 
đồng tiền thanh 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  
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1 Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa… 

toán 

15. Tài liệu 
chứng minh sự 
phù hợp của 
hàng hóa, dịch 
vụ liên quan 

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với 
yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng 
hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại 
Chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. 
15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, 
nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; 
hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương mại.. 
15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi 
hàng hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế 
biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế 
biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương 
mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố 
cấu thành ban đầu. 
15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm1, lắp 
đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 
hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. 
15.5. Nhà thầu phải kê khai xuất xứ của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương 
IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng 
hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá 
thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng 
hóa này. 
15.6. Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa thực hiện theo Mẫu số 01A, 01B, 01C 
Chương IV. Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, 
vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu thì nhà 
thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, 
kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu 
tư yêu cầu không có Việt Nam; nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ 
theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại. 
Trường hợp chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam 
theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu thì nhà thầu chào 
hàng hóa không phải là xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. 
15.7. Nhà thầu phải kê khai hãng sản xuất của hàng hóa trong Mẫu số 10B 
Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn 
một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Chủ đầu tư yêu cầu 
nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. 
Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng 
hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, 
đánh giá. 
15.8. Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, 
hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu 
có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được 
xem xét, đánh giá (nhà thầu không được tham chiếu tới các nội dung khác 
trong E-HSDT mà phải đề xuất cụ thể tại Mẫu số 10B Chương IV). Trường 
hợp có sự sai khác giữa thông tin kê khai trong Mẫu số 10B Chương IV so 
với tài liệu đính kèm thì thông tin trong Mẫu số 10B là cơ sở để xem xét, đánh 
giá, trừ trường hợp ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất kê khai tại 
Mẫu số 10B Chương IV không tồn tại trên thị trường. 
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15.9. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có 
thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục 
về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên 
quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các 
yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu 
có) so với quy định tại Chương V.  
15.10. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, 
phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật 
tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên 
tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL. 
15.11. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng 
như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Chủ đầu tư quy 
định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn 
chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu 
hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư, tổ chuyên 
gia thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc 
cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V.  

16. Tài liệu 
chứng minh 
năng lực và 
kinh nghiệm 
của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV 
để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. 
Trường hợp được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng 
các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT và để 
Chủ đầu tư lưu trữ.  
16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà 
thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL. 
16.3. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về năng lực 
và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSDT và khi tham dự sơ tuyển thì phải 
cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình. 

17.  Thời hạn 
có hiệu lực của 
E-HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại E-BDL.  
17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, 
Chủ đầu tư có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-HSDT, đồng 
thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm 
dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). 
Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT 
của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường hợp này, nhà thầu 
không phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Chủ đầu tư. Nhà thầu chấp nhận đề 
nghị gia hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-
HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn 
và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm dự 
thầu  
 
 
 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm 
dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh 
do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong 
nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành 
lập theo pháp luật Việt Nam phát hành. Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu 
nhỏ hơn 50 triệu đồng thì thực hiện theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. Đối 
với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, 
nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo 
hiểm bảo lãnh và đính kèm khi nộp E-HSDT. Đối với bảo lãnh dự thầu điện 
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tử, nhà thầu chọn bảo lãnh dự thầu điện tử được phát hành, lưu trữ trên Hệ 
thống. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 
17.2 E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương 
ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng 
thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy.  
Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một 
trong hai cách sau: 
a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu 
nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 
18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được 
xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được xem 
xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy 
định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo 
quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả 
thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả; 
b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên  chịu trách 
nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và 
cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu 
có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm 
thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh 
nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 
18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định 
của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy 
định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành 
viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 
18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được 
quy định cụ thể tại E-BDL, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là mua sắm tập 
trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, bảo đảm dự 
thầu của nhà thầu tương ứng với giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu sau khi giảm 
giá (nếu có) với tỷ lệ bảo đảm dự thầu quy định tại E-BDL. Thời gian có hiệu 
lực của bảo đảm dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến 
ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu 
lực của bảo đảm dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm 
dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó). 
18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường 
hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu 
quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có 
chữ ký (ký số đối với bảo lãnh dự thầu điện tử) hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư 
phát hành E-HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư (trong 
đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, 
Mẫu số 04B Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng 
nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 
lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp 
bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 
thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu 
có).  
18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm 
dự thầu theo thời hạn quy định tại E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, 
bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực. 
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18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận 
bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn 
bản giấy) cho Chủ đầu tư:  
a) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu; 
b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được 
hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 
- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà 
thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc 
đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 
- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc 
vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu;  
- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 
định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;  
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã 
đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ 
trường hợp bất khả kháng; 
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận 
khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của 
Chủ đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP hoặc trường hợp bất khả kháng;  
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thoả thuận khung 
trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận khung, 
trừ trường hợp bất khả kháng. 
18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ 
đầu tư, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, 
giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự 
thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì nhà thầu sẽ bị xử lý 
theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 
18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa 
chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 
a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị 
bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường 
hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp 
thì Chủ đầu tư được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử 
dụng cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự; 
b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 
Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu 
theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả giá trị 
bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm. 
18.8. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.2 
E-CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu không phải 
đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy 
định tại Mục 18.1 E-CDNT mà phải cam kết trong đơn dự thầu (không phải 
đính kèm cam kết riêng bằng văn bản) là nếu được mời vào đối chiếu tài liệu 
hoặc vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì phải nộp một khoản 
tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp 
ứng yêu cầu của chủ đầu tư) hoặc thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận 
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bảo hiểm bảo lãnh với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT (thời gian có 
hiệu lực của thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 
là số ngày được quy định trong Thông báo mời đối chiếu tài liệu và được tính 
từ ngày thực hiện đối chiếu tài liệu). Trường hợp nhà thầu chọn áp dụng thư 
bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh khi đối chiếu tài liệu nhưng 
thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của nhà thầu không 
đáp ứng quy định tại Mục 18.3 E-CDNT thì nhà thầu phải nộp một khoản 
tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp 
ứng yêu cầu của Chủ đầu tư) với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. 
Trường hợp nhà thầu không thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử 
lý theo đúng cam kết của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu (bị đánh giá không 
đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị 
định số 214/2025/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong 
vòng 06 tháng, kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên nhà thầu trên Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng). Trường hợp nhà thầu 
vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì nhà thầu sẽ không được 
hoàn trả khoản tiền bảo đảm dự thầu này. 
18.9. Đối với gói thầu đấu thầu trước, bảo đảm dự thầu thực hiện theo quy 
định tại E-BDL. 

19. Thời điểm 
đóng thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  
19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-
TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và 
nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm 
đóng thầu mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút và 
sửa đổi E-
HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT 
khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu 
liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự chấp 
thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.  
20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà 
thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù 
hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. 
Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi 
E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-
HSMT được sửa đổi. Trường hợp nhà thầu không nộp lại E-HSDT thì E-
HSDT đã nộp trước thời điểm E-HSMT được sửa đổi sẽ không được mở, xem 
xét, đánh giá. 
20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. 
Trường hợp rút E-HSDT sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu 
lực của E-HSDT thì nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm dự thầu, bị đánh 
giá là không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu và không được tiếp tục đánh 
giá E-HSDT. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành 
công hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-
HSDT của nhà thầu.  
20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng 
thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ 
thống (ngoại trừ E-HSDT của nhà thầu đã nộp trước thời điểm sửa đổi E-
HSMT và nhà thầu không nộp E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT được 
sửa đổi) đều được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Chủ đầu tư phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ 
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thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp 
có 01 nhà thầu nộp E-HSDT, Chủ đầu tư xem xét, xử lý tình huống theo quy định 
tại khoản 5 Điều 140 của Nghị định  số 214/2025/NĐ-CP; Trường hợp không 
có nhà thầu nộp E-HSDT, Chủ đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu 
hoặc tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng (hủy E-TBMT này và đăng 
tải E-TBMT mới) theo quy định tại khoản 4 Điều 140 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP. 
21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các 
nội dung chủ yếu sau: 
a) Thông tin về gói thầu: 
- Số E-TBMT; 
- Tên gói thầu; 
- Tên Chủ đầu tư; 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 
- Loại hợp đồng; 
- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 
- Tổng số nhà thầu tham dự. 
b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 
- Tên nhà thầu; 
- Giá dự thầu; 
- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  
- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) (Hệ thống tự động tính trên cơ sở tính 
toán lại chi phí dự phòng sau khi giảm giá); 
- Giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu; 
- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 
- Thời gian thực hiện gói thầu; 
- Các thông tin liên quan khác (nếu có). 
c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các thông 
tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này.  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp đồng 
phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ 
người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho 
tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không 
được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ 
thông tin được công khai trong biên bản mở thầu. 
22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và đối chiếu tài liệu, nhà 
thầu không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư, thành viên tổ chuyên gia về 
các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến 
gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa 
chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-
HSDT 
 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu 
của Chủ đầu tư, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, nghĩa vụ kê 
khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự cụ thể đã được đề xuất trong E-
HSDT của nhà thầu.  Đối với nội dung về tư cách hợp lệ, việc làm rõ phải bảo 
đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Đối 
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với các nội dung về tính hợp lệ của E-HSDT (trừ nội dung về tư cách hợp lệ), 
đề xuất về kỹ thuật, tài chính, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm 
thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu 
23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Chủ 
đầu tư được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.  
23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Chủ đầu tư và nhà thầu 
có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp 
đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ 
thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ 
hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Chủ 
đầu tư thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp 
trước thời điểm đóng thầu. Chủ đầu tư phải dành cho nhà thầu một khoảng 
thời gian hợp lý nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để nhà thầu thực hiện 
việc làm rõ E-HSDT. 
23.4. Nhà thầu không thể tự làm rõ E-HSDT sau thời điểm đóng thầu. 
23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc 
có nội dung chưa rõ thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân 
thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 
23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu 
cung cấp, Chủ đầu tư được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên quan 
đến nội dung của tài liệu. 
23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc bảo 
hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-HSDT không đính kèm các tài liệu này 
thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một 
khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở 
đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 
khác, đặt điều 
kiện và bỏ sót 
nội dung 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  
24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện 
sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT; 
24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc 
toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định 
tính đáp ứng 
của E-HSDT 

25.1. Tổ chuyên gia sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung 
của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  
25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-
HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. 
Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong 
E-HSDT mà: 
a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng 
hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng 
kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc 
nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 
b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh 
tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của E-HSMT. 
25.3. Tổ chuyên gia phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo 
quy định tại Mục 15 E-CDNT và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất 
cả các yêu cầu quy định trong E-HSMT đã được đáp ứng và E-HSDT không 
có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 
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25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT thì 
E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện 
hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT nhằm làm cho E-HSDT đó đáp 
ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót 
không nghiêm 
trọng 

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì 
Chủ đầu tư, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những 
sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 
26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, Chủ 
đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong 
thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm 
trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các 
thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến 
bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp 
ứng yêu cầu này của Chủ đầu tư. 
26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, Chủ 
đầu tư, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định 
lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản 
ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều 
chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các E-HSDT. 
 

27.  Nhà thầu 
phụ  
 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện 
các dịch vụ liên quan.  
27.2. Trường hợp có yêu cầu dịch vụ liên quan quy định tại Mẫu số 01D 
Chương IV, Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu được sử dụng nhà thầu phụ. 
Việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ thực hiện theo Mẫu số 09A Chương IV. 
27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà 
thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các 
trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và 
kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của 
nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm 
(không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). 
27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các 
nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp 
thuận để tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ liên quan. 
27.5. Nhà thầu có hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 
16 của Luật Đấu thầu thì bị xử lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 133 của 
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 
27.6. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ mà nhà thầu phụ này có tham 
gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu mà nhà thầu đã trúng thầu và 
các công việc tư vấn này bao gồm: thẩm định giá; giám sát thực hiện hợp đồng, 
kiểm định; lập, thẩm định E-HSMST, E-HSMT; đánh giá E-HSDST, E-HSDT; 
thẩm định kết quả sơ tuyển (nếu có), kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý 
dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công 
việc liên quan trực tiếp tới gói thầu. 

28. Ưu đãi trong 
lựa chọn nhà 
thầu 

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: 
a) Nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu 
đãi trong đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc trong đánh giá về tài 
chính thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại ưu đãi có lợi nhất cho nhà 
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thầu tương ứng với từng nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc 
đánh giá về tài chính. 
b) Trường hợp tất cả các nhà thầu tham dự thầu đều được hưởng ưu đãi như 
nhau hoặc tất cả các nhà thầu đều không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi 
thì không cần tính ưu đãi để so sánh, xếp hạng. 
c) Nhà thầu phải chứng minh nhà thầu, hàng hóa, dịch vụ do nhà thầu chào 
thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của 
Luật Đấu thầu.  
d) Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi 
phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên. 
28.2. Đối với hàng hóa quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu 
thầu, việc xác định hàng hóa được ưu đãi được thực hiện theo quy định của 
pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực, không xác định theo quy định tại Mục 28.3 
E-CDNT; 
28.3. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT để so 
sánh, xếp hạng E-HSDT:  
Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó 
có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên trong giá hàng hóa.  
Việc xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam có thể áp dụng công thức trực 
tiếp hoặc công thức gián tiếp sau: 
Công thức trực tiếp: D (%)  =  G*/G x 100% 
Công thức gián tiếp: D (%)  =  (G - C)/G x 100% 
Trong đó: 
G*: Là chi phí sản xuất trong nước  
G: Là giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế; đối với nhà 
thầu là nhà sản xuất thì G là giá xuất xưởng (giá EXW) của hàng hóa 
C: Là giá trị của các chi phí nhập ngoại, không bao gồm thuế, phí liên quan 
đến nhập khẩu 
D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. D ≥ 30% thì hàng 
hóa đó được hưởng ưu đãi theo quy định tại các điều  6, 7, 8, 9, 10 và 11 của  
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 
28.4. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL. 
28.5. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi 
theo Mẫu số 15A và 15B hoặc 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh 
giá ưu đãi. Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu 
được coi là không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. Trường hợp nhà thầu 
đã kê khai ưu đãi theo Mẫu số 15A và 15B hoặc 15C Chương IV nhưng không 
đính kèm các tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-
HSDT, bổ sung tài liệu để xem xét, đánh giá ưu đãi. Trường hợp các nhà thầu 
chào hàng hóa có cùng ký mã hiệu (nếu có), hãng sản xuất, năm sản xuất, xuất 
xứ Việt Nam nhưng có nhà thầu kê khai, có nhà thầu không kê khai hàng hóa 
này thuộc đối tượng ưu đãi thì chủ đầu tư quyết định cho các nhà thầu không 
kê khai ưu đãi được làm rõ để có cơ sở đánh giá ưu đãi đối với các hàng hóa 
này. 
28.6. Trường hợp hàng hóa do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng 
được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi. 
28.7. Nhà thầu phải đính kèm tài liệu để chứng minh hàng hóa do nhà thầu 
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chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 
28.8. Các ưu đãi khác theo quy định tại E-BDL. 

29. Đánh giá E-
HSDT 

29.1. Tổ chuyên gia áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL 
để đánh giá E-HSDT.  
29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương 
pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, tổ chuyên gia chọn 01 trong 
02 quy trình đánh giá E-HSDT quy định tại Mục 29.3 hoặc Mục 29.4 Mục 
này cho phù hợp để đánh giá E-HSDT. 
29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp 
nhất”): 
a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III 
- Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự 
thầu đối với các nội dung:  
+ Tư cách hợp lệ của nhà thầu;  
+ Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân 
sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện 
hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu 
gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục 
đích cho nhà thầu đó trúng thầu. 
Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn 
đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi 
gian lận trong đấu thầu. 
- Hệ thống tự động đánh giá về trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ 
thống của Nhà thầu. 
- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên 
danh (đối với trường hợp liên danh).  
- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển 
sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 
b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 
Chương III 
- Hệ thống tự động đánh giá các nội dung: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, 
thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh 
thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT. 
Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá, nhà thầu không phải đính 
kèm các tài liệu để chứng minh khi nộp E-HSDT. 
- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự năng lực sản xuất hàng hóa: 
Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, 
năng lực sản xuất hàng hóa, tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê 
khai trên webform và tài liệu đính kèm để đánh giá.  
- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt, tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở 
thông tin kê khai của nhà thầu.  
- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được 
chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  
c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu 
được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính.  
d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực 
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hiện theo quy định tại E-BDL; 
đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, việc xếp hạng nhà thầu thực hiện 
theo quy định tại E-BDL. Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh 
giá về tài chính thì không cần phải xếp hạng nhà thầu. 
Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, 
danh sách xếp hạng nhà thầu theo thứ tự từ thấp đến cao giá dự thầu sau giảm 
giá (nếu có) tính trên mỗi đơn vị hạng mục hàng hóa mà nhà thầu dự thầu. 
e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu theo quy định 
tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu mà không tiến 
hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ 
chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng 
hoặc đối chiếu tài liệu nhưng không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời 
nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu mà không phải xếp hạng lại nhà 
thầu. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung 
cấp, các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp hạng 
từ thấp đến cao đảm bảo tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu chào thầu 
không thấp hơn số lượng hàng hóa nêu trong E-HSMT. 
29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất”, các nhà 
thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào và không có từ 02 nhà thầu trở 
lên cùng xếp thứ nhất). 
a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu theo biên bản mở thầu 
trên Hệ thống, nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) 
thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Tổ chuyên gia tiến hành đánh giá E-HSDT 
của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất.  
b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT. 
c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b 
Mục 29.3 E-CDNT. 
d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT. 
đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào đối chiếu tài 
liệu.  
Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực 
hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 
29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 
a) Đối với các nội dung Hệ thống đánh giá tự động bao gồm tư cách hợp lệ, nhà 
thầu không có nhân sự bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu 
thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của 
nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, kết quả hoạt động tài 
chính, doanh thu bình quân hằng năm, trường hợp nhà thầu không kê khai thông 
tin hoặc có kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu 
cầu của E-HSMT thì Hệ thống sẽ đánh giá nhà thầu "không đạt" ở nội dung này. 
Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt" khi 
Hệ thống đã đánh giá "không đạt". Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam 
kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh 
giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;   
b) Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê 
khai trên webform và thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu đính kèm thì căn 
cứ vào thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp áp dụng thư 
bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) 
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để đánh giá; 
c) Trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng tương tự kê 
khai trên webform và file tài liệu chứng minh các thông tin về hợp đồng đó thì 
Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT. Trường hợp các hợp đồng mà nhà 
thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc 
nhà thầu không kê khai, kê khai không đầy đủ hợp đồng tương tự trên webform, 
Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác (được cập nhật từ 
hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống) để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT 
trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. 
Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà 
thầu bị loại;  
d) Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT không đáp 
ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm 
cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm 
việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu 
bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng 
vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 
03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp 
ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai 
nhân sự chủ chốt không trung thực trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa 
chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự chủ chốt khác, E-HSDT 
của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b 
khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 
133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ 
nhất, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt (nhân sự chủ chốt đã đề 
xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự chủ chốt đã được thay thế một lần theo quy 
định tại khoản 2 Điều 29 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP), trừ trường hợp do 
thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn so với dự kiến trong kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu 
đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà 
thầu được quyền thay đổi nhân sự chủ chốt khác nhưng phải bảo đảm nhân sự 
chủ chốt dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc 
cao hơn với nhân sự chủ chốt đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự 
thầu. 
đ) Đối với xuất xứ của hàng hóa, trường hợp có sự không thống nhất giữa 
thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì Chủ đầu tư yêu cầu làm 
rõ E-HSDT; 
e) Đối với các nội dung ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và 
đ khoản này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên 
webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, 
đánh giá; 
g) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông 
tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước để làm cơ sở tính 
toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng ưu đãi; 
h) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu để đối 
chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT. Đối với 
các nội dung về tính hợp lệ, lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của 
nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ  kê khai thuế, nộp thuế, doanh thu bình quân hằng 
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1 Trường hợp trong hợp đồng ký giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có nội dung thuê đơn vị tư vấn thực hiện đối chiếu 
tài liệu thì tổ chuyên gia do đơn vị tư vấn thành lập còn phải thực hiện trách nhiệm đối chiếu tài liệu. 

năm, kết quả hoạt động tài chính đã được Hệ thống đánh giá tự động là "đạt" 
theo thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT mà tổ chuyên gia đánh giá 
lại là "không đạt" thì tổ chuyên gia chỉnh sửa lại kết quả đánh giá từ "đạt" 
thành "không đạt". Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu mà không tiến 
hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu 
nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất 
khả kháng hoặc đối chiếu tài liệu nhưng không đáp ứng quy định của E-
HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu mà không phải xếp 
hạng lại nhà thầu. Đối với thông tin về thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp 
thuế, doanh thu bình quân hằng năm, kết quả hoạt động tài chính từ năm 2021 
trở đi, chỉ đối chiếu nếu nhà thầu cập nhật thông tin mà không đối chiếu trong 
trường hợp các thông tin trên do Hệ thống tự động trích xuất từ Hệ thống 
thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử. 

30. Đối chiếu 
tài liệu 

30.1. Nhà thầu được Chủ đầu tư mời vào đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ 
tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm cho Chủ đầu tư để 
Chủ đầu tư1 tổ chức đối chiếu tài liệu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-
HSDT, bao gồm: 
a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt hoặc Séc bảo 
chi theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT;  
b) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu về thuế trên Hệ thống từ năm 2021 trở 
đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa 
vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm gần nhất phù hợp với số liệu về thuế của 
nhà thầu trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ 
thống trích xuất từ Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất 
trình tài liệu để chứng minh; 
c) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu tài chính trên Hệ thống từ năm 2021 
trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh tình hình 
tài chính theo quy định tại Mẫu số 08 Chương IV phù hợp với số liệu tài chính 
trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống trích 
xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế 
điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh; 
d) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính 
kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về 
hóa đơn theo quy định của pháp luật…); tài liệu chứng minh năng lực sản 
xuất (đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất); 
đ) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự chủ chốt (nếu có): bằng 
cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 
e) Tài liệu khác (nếu có). 
Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, 
các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp hạng từ 
thấp đến cao đảm bảo tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu chào thầu không 
thấp hơn số lượng hàng hóa nêu trong E-HSMT. 
30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Đối 
với số liệu về thuế, số liệu về tài chính từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập 
nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 
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doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn 
nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định tại điểm 
b Mục 4.4 E-CDNT. 
30.3. Chủ đầu tư gửi Thông báo mời đối chiếu tài liệu đến nhà thầu trên Hệ thống. 
Trong Thông báo mời đối chiếu tài liệu phải ghi rõ thời gian có hiệu lực của bảo 
lãnh dự thầu (đối với bảo đảm dự thầu có giá trị dưới 50 triệu đồng), thời gian, 
địa điểm thực hiện đối chiếu tài liệu trên cơ sở bảo đảm nhà thầu có đủ thời gian 
chuẩn bị và đến đối chiếu tài liệu theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

31.  Điều kiện 
xét duyệt trúng 
thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 
đây: 
31.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III. Trường hợp tại 
thời điểm xét duyệt trúng thầu, nếu nhà thầu bị tạm ngừng, chấm dứt tham 
gia Hệ thống thì Chủ đầu tư cần yêu cầu nhà thầu thực hiện khôi phục trạng 
thái tham gia để được xét duyệt trúng thầu; 
31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 
Chương III; 
31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương 
III;  
31.4. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 
31.5. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không 
vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê 
duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ 
thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

32. Hủy thầu 32.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 
a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 
b) Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê 
duyệt đối với dự án hoặc thay đổi về mục tiêu, phạm vi mua sắm đối với dự 
toán mua sắm do sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước và các 
trường hợp bất khả kháng khác làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn 
đánh giá đã ghi trong E-HSMT; 
c) E-HSMT không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, quy định khác của 
pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu 
cầu để thực hiện gói thầu; 
d) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm 
quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà 
thầu; 
đ) Hủy thầu theo quy định tại khoản 5 Điều 42 của Luật Đấu thầu. 
32.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy 
thầu theo quy định tại các điểm c, d Mục 32.1 E-CDNT phải đền bù chi phí 
cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
32.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 ngày 
làm việc Chủ đầu tư phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu 
đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến 
không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại khoản 9 Điều 
14 của Luật Đấu thầu. 

33.  Thông báo 
kết quả lựa 

33.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống 
kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê 
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chọn nhà thầu duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà 
thầu như sau: 
a) Thông tin về gói thầu: 
- Số E-TBMT; 
- Tên gói thầu; 
- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 
- Tên Chủ đầu tư; 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 
- Loại hợp đồng; 
- Thời gian thực hiện gói thầu; 
b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 
- Mã số thuế; 
- Tên nhà thầu; 
- Giá dự thầu; 
- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 
- Điểm kỹ thuật (nếu có); 
- Giá đánh giá (nếu có); 
- Giá trúng thầu; 
- Thời gian thực hiện gói thầu. 
- Thời gian thực hiện hợp đồng. 
c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải 
đăng tải các thông tin sau: 
- Tên hàng hóa; 
- Công suất; 
- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký mã hiệu, nhãn hiệu; 
- Xuất xứ; 
- Đơn giá trúng thầu. 
d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được 
lựa chọn của từng nhà thầu. 
33.2. Trường hợp có yêu cầu giải thích lý do cụ thể nhà thầu không trúng thầu, 
nhà thầu gửi đề nghị trên Hệ thống hoặc gặp trực tiếp chủ đầu tư. Chủ đầu tư có 
trách nhiệm trả lời yêu cầu của nhà thầu trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được yêu cầu của nhà thầu. 
33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 32.1 E-CDNT, trong 
thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy 
thầu. 

34. Thay đổi 
khối lượng 
hàng hóa và 
dịch vụ 

34.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối 
lượng hàng hóa và dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó 
không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về 
đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ 
tăng, giảm khối lượng không vượt quá 10%. 
34.2. Tùy chọn mua thêm:  
Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư với nhà thầu thỏa thuận mua bổ 
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sung khối lượng hàng hóa, dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong 
Chương IV với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và đáp 
ứng quy định tại khoản 8 Điều 39 của Luật Đấu thầu. Phần công việc mua bổ 
sung phải tương tự với phần công việc nêu trong hợp đồng đã ký kết và đã có 
đơn giá. Khối lượng hàng hóa, dịch vụ bổ sung này không được sử dụng để 
đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Đối với nhà thầu liên danh, 
việc phân chia trách nhiệm thực hiện khối lượng bổ sung theo tùy chọn mua 
thêm thực hiện theo tỷ lệ phân chia công việc theo hợp đồng đã ký, trừ trường 
hợp các bên có thỏa thuận khác. 

35. Thông báo 
chấp thuận E-
HSDT và trao 
hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư 
gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ thống, bao 
gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn 
thiện, ký hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 16 Phần 4 cho nhà thầu trúng 
thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ 
hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký hợp đồng 
hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông 
báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không 
được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-
CDNT. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 
được tính kể từ ngày Chủ đầu tư gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu 
trúng thầu trên Hệ thống. 

36.  Điều kiện 
ký kết hợp 
đồng   

36.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn 
còn hiệu lực. 
36.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm 
đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu 
cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản 
yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định trong E-HSMT thì Chủ 
đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định 
phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao 
hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu. 
36.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán 
và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến 
độ. 

37. Bảo đảm 
thực hiện hợp 
đồng  

37.1. Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện 
hợp đồng trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực theo quy định tại 
Mục 5 E-ĐKC Chương VI. Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp 
đồng phải sử dụng mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ 
đầu tư chấp thuận. 
37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường 
hợp sau đây: 
a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 
b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 
c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn 
hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

38. Giải quyết 
kiến nghị trong 
đấu thầu 
 

38.1.  Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 
a) Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ 
chức được kiến nghị Hội đồng giải quyết kiến nghị, người có thẩm quyền, chủ 
đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 - Phiên bản: 02                               Trang 30                             MaiVHP 
 

  

chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 89 của Luật Đấu thầu và các Điều 137, 
138 và 139 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 
b) Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến 
nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Hội đồng giải quyết 
kiến nghị, Người có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định 
tại E-BDL. 
38.2.  Đối với hoạt động lựa chọn nhà thầu quy định tại điểm d khoản 7 Điều 3 
Luật Đấu thầu hoặc hoạt động lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh 
của Luật Đấu thầu, việc giải quyết kiến nghị thực hiện theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên Doanh Việt - Nga Vietsovpetro 

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Instrumentation Top-up Materials for RC-12. 
Tên dự án/dự toán mua sắm: Lô 09-1 (RC-12)  
Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: Theo quy định tại mục E-CDNT 
18.2 Chương này. 

E-CDNT 3 Nguồn vốn: Lô 09-1. 

E-CDNT 5.1 
(c) 

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 
- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với  

+ Chủ đầu tư: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, địa chỉ 105 Lê Lợi, 
Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. 

+ Bên mời thầu: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, địa chỉ 105 Lê 
Lợi, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. 

Trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành viên, công ty con của tập đoàn, tổng 
công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính 
chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đó. 
Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư 
vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của tổ chức, cá nhân khác 
với từng bên, cụ thể như sau:  
Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp 
quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên) (1) 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp 
quản lý với Chủ đầu tư, bên mời thầu, trừ trường hợp nhà thầu là đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước có chức năng, nhiệm vụ được 
giao phù hợp với tính chất gói thầu của cơ quan quản lý nhà nước đó. 
Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn 
được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân 
khác trong liên danh được xác định theo công thức sau với chủ đầu tư, bên 
mời thầu. 
Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu và 
theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành 
lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 
Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn 
được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân 
khác trong liên danh được xác định theo công thức sau: 

Tỷ lệ sở hữu vốn = ෍ Xi x Yi
୬

୧ୀଵ

 

Trong đó: 
Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ 
i; 
Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i 
trong thỏa thuận liên danh; 
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n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 
*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp" 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: Không 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT:____ [Hệ thống tự trích xuất theo quy định hiện hành]. 

E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: 
1. Toàn bộ hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định 
thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của 
nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp (yêu cầu bản sao được chứng thực hợp 
lệ của văn phòng công chứng hợp pháp tại Việt Nam);  
2. Thỏa thuận liên danh theo mẫu (nếu có – scan màu); 
3. Báo cáo tài chính theo yêu cầu E- HSMT (scan đen trắng); 
4. Hợp đồng tương tự (01 hợp đồng); 
5. Toàn bộ phần Hồ sơ kỹ thuật. 
6.  Các tài liệu có liên quan khác (nếu có) …  

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo định 
dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu: “không được phép” nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 

E-CDNT 13.5 Chào giá: 
- Theo Mẫu số 12.1A 

E-CDNT 15.10 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay thế): 
theo tiến độ dự án. 

E-CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu:  
“Không yêu cầu Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, 
đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có 
giá trị tương đương” 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 
thầu. 

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Cam kết trong đơn dự thầu. 

E-CDNT 18.2 Nội dung bảo đảm dự thầu: 
- Giá trị bảo đảm dự thầu: 2.400.000 VND 
- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 150 ngày, kể từ ngày có thời 
điểm đóng thầu. 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không được 
lựa chọn:  
 

E-CDNT 18.8 Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu heo quy định tại Mục 18.2 nhỏ 
hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu không phải đính kèm thư 
bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.1 
E-CDNT mà phải cam kết trong đơn dự thầu (không phải đính kèm cam kết 
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riêng bằng văn bản) là nếu được mời vào đối chiếu tài liệu hoặc vi phạm quy 
định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo 
chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của 
chủ đầu tư) hoặc thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 
lãnh với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT.  
Trường hợp nhà thầu không thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử lý 
theo đúng cam kết của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu (bị nêu tên trên Hệ 
thống và bị khóa tài khoản trong vòng 06 tháng, kể từ ngày Cục Quản lý đấu 
thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư). 
Trường hợp nhà thầu vi phạm quy định nêu tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì 
nhà thầu sẽ không được hoàn trả khoản tiền bảo đảm dự thầu này. 
 

E-CDNT 28.4 Cách tính ưu đãi: 
a) Ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong 
nước dưới 50% và không có hàng hóa nào có chi phí sản xuất trong nước từ 
50% trở lên được xác định như sau: 
“Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một 
khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa 
đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp 
hạng”;  
Đối với các trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ 
chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao 
động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động 
với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu 
hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì được hưởng hệ số ưu đãi 12% thay cho hệ số 
ưu đãi 10%. 

c) Ưu đãi đối với hàng hóa là sản phẩm đổi mới sáng tạo có xuất xứ Việt Nam, 
sản phẩm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu như sau: 

[- Chọn phương pháp giá thấp nhất thì trích xuất: “hàng hóa không thuộc đối 
tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 15% giá dự 
thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá 
trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối 
tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% phải cộng thêm 
một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng 
hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, 
xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong 
nước từ 50% trở lên phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5% giá dự thầu trừ 
đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm 
giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”; 

Đối với các hàng hóa không phải là sản phẩm đổi mới sáng tạo xuất xứ Việt 
Nam, sản phẩm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu, trường 
hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất 
trong nước dưới 50% thì khi tính ưu đãi, hệ số 15% được thay bằng 7,5%; 
hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở 
lên thì khi tính ưu đãi, hệ số 15% được thay bằng 10%. 
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d) Sản phẩm đổi mới sáng tạo được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm c 
khoản này khi đáp ứng một trong các điều kiện sau: 
- Sản phẩm thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc 
danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ; 
- Sản phẩm, hàng hóa từ kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo đặc biệt, sản phẩm, hàng hóa từ kết quả của nhiệm vụ khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước theo quy định của pháp luật về khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 
- Sản phẩm được tạo ra trên cơ sở sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán 
dẫn, giống cây trồng của chính nhà thầu được cấp văn bằng bảo hộ trong thời 
hạn không quá 05 năm kể từ ngày được cấp hoặc chương trình máy tính của 
chính nhà thầu trong thời hạn không quá 05 năm kể từ ngày được cấp giấy 
chứng nhận đăng ký quyền tác giả;  
- Sản phẩm chip bán dẫn; 
- Sản phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về khoa học 
và công nghệ theo quy định của pháp luật về giải thưởng thi đua khen thưởng 
và pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;  
- Sản phẩm mới tạo ra từ kết quả nghiên cứu và phát triển tại một trong các cơ 
sở của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo 
cấp quốc gia, trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; 
- Sản phẩm mới tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. 
Sản phẩm đổi mới sáng tạo quy định tại khoản này được hưởng ưu đãi trong 
thời hạn 06 năm kể từ lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị 
trường. 

E-CDNT 28.8 - Các ưu đãi khác (nếu có): Không. 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 
- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 
- Đánh giá về kỹ thuật: “Chấm điểm”. 

     - Đánh giá về tài chính: "phương pháp giá thấp nhất". 

E-CDNT 
29.3(d) 

Cách thức thực hiện: 

- "Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao 
gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)" 

E-CDNT 
29.3(đ) 

Xếp hạng nhà thầu:  
“nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu 
đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất”; 

E-CDNT 31.4 [Hệ thống trích xuất khi chọn phương pháp đánh giá tại Mục 29.1 E-BDL như 
sau: 
- Chọn phương pháp giá thấp nhất thì trích xuất: “nhà thầu có giá dự thầu sau 
khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất”;  
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E-CDNT 34.1 

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0%; 
Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0%; 

E-CDNT 34.2 - Tùy chọn mua thêm: "không áp dụng"  
 

E-CDNT 
38.1(b) 

 

- Người có thẩm quyền Ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc XNXL KS&SC, 
Số 67 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 
0254.839871 (3418), Fax: 0254.839796; 

- Địa chỉ của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Phòng Thương 
mại XNXLKS&SC số 67 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, 
Mrs Vũ Hà Phương Mai, email: maivhp.cd@vietsov.com.vn, Điện thoại: 84-
862-488611 (3149) - Fax: 0254.3839796. 

E-CDNT 38.2 Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ 
chức được kiến nghị theo quy trình sau: Gửi công văn đến XNXLKS&SC. 

Ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc XNXL KS&SC, Số 67 Đường 30/4, 
Phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0254.839871 (3418), Fax: 
0254.839796 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc 
cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 
03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong 
bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 
12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá 
trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc 
các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này. 

2. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

3. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp 
đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có 
hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về 
hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. 

5. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống. 
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 (đối 
với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 
(đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) và được số hóa dưới 
dạng webform trên Hệ thống. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về 
năng lực và kinh nghiệm, trong đó quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng 
nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, gồm: kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng 
cung cấp hàng hóa tương tự; năng lực sản xuất hàng hóa; năng lực tài chính gồm giá trị tài sản 
ròng, doanh thu, việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế và các chỉ tiêu cần thiết khác để 
đánh giá năng lực về tài chính của nhà thầu; cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ cán bộ chuyên môn 
thực hiện các dịch vụ liên quan (nếu có yêu cầu); 

Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Mục này căn cứ 
theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung quy định tại 
Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 
hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) thì đáp 
ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. 

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT 
của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.  

Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng trên một địa 
bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trên một địa bàn 
cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu.  

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ 
đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài 
liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-
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HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng 
tỷ giá quy đổi của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tỷ giá bán ra tại ngày ký hợp 
đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 
công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê 
khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên theo Mẫu số 09B Chương 
IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công 
việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu. 
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Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống) 
 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 
(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất (1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 
cần nộp TT Mô tả Yêu cầu Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành viên 
liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 
thành hợp đồng do lỗi 
của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(2) đến thời điểm 
đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở 
lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa 
trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 07  

2 Thực hiện nghĩa vụ kê 
khai thuế, nộp thuế  

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế(4) 
của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 
thầu.  

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Cam kết 
trong đơn 
dự thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 
chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải 
dương.  
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 
hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 
thuế VAT) của 03(6) năm tài chính gần nhất so với 
thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối 
thiểu là: 223.275.906 VND. 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 

4 Kinh nghiệm thực hiện Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng Phải thỏa Không áp dụng Phải thỏa mãn Mẫu số 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 
cần nộp TT Mô tả Yêu cầu Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành viên 
liên danh 

hợp đồng cung cấp hàng 
hóa tương tự 

tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập 
hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(8) 
trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2022 (9) đến thời điểm đóng thầu. 
Trong đó hợp đồng tương tự là: 
- Có tính chất tương tự: có cùng chủng loại, 
tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử 
dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét (10); 
- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 74.425.302 VND 

mãn yêu 
cầu này 

yêu cầu (tương 
đương với phần 
công việc đảm 

nhận) 

05A 

5 Khả năng bảo hành, bảo 
trì, duy tu, bảo dưỡng, 
sửa chữa, cung cấp phụ 
tùng thay thế hoặc cung 
cấp các dịch vụ sau bán 
hàng khác(12) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện 
nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 
sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 
cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các 
cách sau đây: 
- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các 
nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 
sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 
cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của 
E-HSMT. 
- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị 
có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo 
trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ 
tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 
hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết 
của nhà 

thầu hoặc 
hợp đồng 

nguyên tắc 
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Ghi chú: 
(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham 

gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu 
thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là 03 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 
của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà 
thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà 
thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết 
luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không 
bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh 
chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp 
hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương 
ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ 
do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn 
thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm 
và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi 
của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng 
lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả 
của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn 
thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần 
nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ 
nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải 
được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng 
với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số 
thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế 
theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất 
tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp 
tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận 
của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 
trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện 
nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). 

(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 
31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 - Phiên bản: 02                               Trang 41                             MaiVHP 
 

(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. 
Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc 
trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng 
của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 
31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính 
của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 
(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng 

thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh 
thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. 
Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu 
đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu 
phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 
trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo 
cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 
ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu 
phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính 
gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 
15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được 
thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu 
thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như 
sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá 
gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ 
số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 
Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá 

gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.  

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh 
thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự 
thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(8) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc 
nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 

(9) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm 
đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(10) Tương tự về tính chất: Chủ đầu tư, tổ chuyên gia lựa chọn một trong hai cách thức để 
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quy định trong E-HSMT như sau: 
a) Cách 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (chủ đầu tư, tổ chuyên gia nêu lĩnh vực 

tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị văn phòng...) hoặc 
b) Cách 2: E-HSMT quy định theo 2 tiêu chí 
(i) Tiêu chí 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (chủ đầu tư, tổ chuyên gia nêu lĩnh 

vực tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị văn phòng...) 
(ii) Tiêu chí 2: là hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của 

bộ mã) trong Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS – Harmonized Commodity 
Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại hàng hóa do Tổ chức Hải quan thế giới 
WCO phát hành (gọi chung là mã HS). Mã HS căn cứ theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 
tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính (được Tổng Cục Hải quan đăng tải trên trang thông tin điện tử: 
https://www.customs.gov.vn). 

Nhà thầu cung cấp hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát do E-HSMT yêu cầu (Tiêu chí 
1) hoặc cùng 4 số đầu tiên mã HS (Tiêu chí 2) đều được coi là có tính chất tương tự với hàng hóa 
thuộc gói thầu. Trường hợp một hạng mục hàng hóa có nhiều mã HS khác nhau, E-HSMT quy định 
các mã HS này, nhà thầu có hàng hóa đáp ứng một trong các mã HS này được coi là đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT. 

Ví dụ: hàng hóa thuộc gói thầu là máy tính xách tay có mã HS là 84.71.30.20 thì các hàng 
hóa có mã HS là 84.71.xx.xx được coi là có tính chất tương tự. Trường hợp hàng hóa thuộc gói thầu 
chưa được công bố mã HS, nhà thầu phải kê khai các hợp đồng cung cấp hàng hóa có cùng lĩnh 
vực tổng quát theo yêu cầu của E-HSMT (Tiêu chí 1). 

- Đối với gói thầu mua trang thiết bị y tế, mã HS được xác định theo Thông tư số 14/2018/TT-
BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế, hàng hóa tương tự theo mã HS (xác định theo tiêu chí 
2) là trang thiết bị y tế cùng nhóm hàng hóa (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) quy định tại 
Thông tư số 14/2018/TT-BYT. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông tư số 
14/2018/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông tư số 14/2018/TT-BYT). 

- Trường hợp chủ đầu tư, tổ chuyên gia khó khăn trong việc xác định mã HS của hàng hóa 
theo Tiêu chí 2, E-HSMT được đưa ra quy định tương tự về lĩnh vực tổng quát (theo Tiêu chí 1). 
Trong trường hợp này, nếu nhà thầu xác định được mã HS của hàng hóa theo yêu cầu của gói thầu 
và mã HS của hàng hóa trong hạng mục, hợp đồng đã thực hiện (nghiệm thu) cùng nhóm (tương 
ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) thì hạng mục, hợp đồng này được coi là tương tự để xem xét, đánh 
giá (được coi như nhà thầu đáp ứng Tiêu chí 2). 

- Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục thì có thể chỉ quy định lĩnh vực tổng quát, mã HS 
cho các hạng mục chính của gói thầu. 

(11) Quy mô của hợp đồng tương tự: 

Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục hàng hóa thì phải ghi giá trị tương ứng của từng 
hạng mục hàng hóa để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương 
tự của nhà thầu.  

Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô 
gói thầu để Chủ đầu tư, tổ chuyên gia đưa ra yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở các loại hàng 
hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ 
sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, trong đó ghi quy mô yêu cầu đối với mỗi hạng mục hàng 
hóa chính hoặc mỗi hạng mục hàng hóa. Trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có 
số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể điều chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp đồng tương 
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tự xuống còn Y/1,25 và/hoặc chia gói thầu thành các phần (lô) để tăng tính cạnh tranh cho gói thầu. 
Trong đó, Y thông thường khoảng 50% giá trị của gói thầu đang xét; riêng đối với trường hợp gói 
thầu có một số hạng mục hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm thì việc xác định quy mô hợp 
đồng tương tự được xác định theo điểm (iii) và điểm (iv) ghi chú này.  

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có khối lượng, số lượng công việc căn cứ nhu cầu theo 
các năm và thời gian thực hiện gói thầu dài hơn 1 năm thì E-HSMT yêu cầu về giá trị của hợp đồng 
tương tự trong 01 chu kỳ (01 năm) mà không xác định yêu cầu theo tổng số năm. 

Ví dụ: gói thầu cung cấp vật tư X cho nhu cầu của chủ đầu tư trong 02 năm 2024-2025 (từ 
01/01/2024 đến 31/12/2025), giá gói thầu là 100.000.000.000 đồng (tính cho nhu cầu trong 02 năm). 
Yêu cầu giá trị của hợp đồng tương tự là: 50% x 100.000.000.000/2 =25.000.000.000 đồng.  

Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm 
thu như sau: 

 (i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương tự có giá trị 
đáp ứng tối thiểu là Y (hoặc Y/1,25 nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa 
có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó từng hạng mục tương tự trong hợp đồng không cần 
có giá trị đáp ứng 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa 
có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu hoặc 

(ii) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp đồng 
có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) hoặc trong một hợp đồng (hợp 
đồng chưa hoàn thành) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp 
ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu 
thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), 
trong đó không được cộng gộp giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự trong nhiều hợp đồng khác 
nhau để hình thành một hạng mục hàng hóa tương tự có giá trị lớn hơn 50% (hoặc 40% nếu 
thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) 
giá trị của hạng mục hàng hóa gói thầu đang xét. 

Trong đó: 
+ Hạng mục hàng hóa đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng hàng hóa trong hạng 

mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không xét đến thời gian ký kết hợp 
đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục hàng hóa đã thực hiện để xác định hạng mục hàng hóa tương tự 
là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ hàng hóa đã được nghiệm thu hoặc hợp đồng 
đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời 
điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

- Trường hợp nhà thầu vừa là nhà sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một 
phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa 
khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung 
cấp cho gói thầu), thì ngoài kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhà thầu còn phải 
kê khai về năng lực sản xuất theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 02 Chương này. Việc đánh 
giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự 
(tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất 
của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu). 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, hợp 
đồng tương tự được xác định tương ứng với khối lượng, giá trị của hàng hóa mà nhà thầu dự thầu, 
bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của 
từng hạng mục hàng hóa mà nhà thầu chào (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc 
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mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn).  

Trường hợp một số hạng mục hàng hóa trong gói thầu có cùng mã Chương, mã Nhóm (mã A) 
thì việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm thu 
như sau: 

(iii) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương tự có giá trị 
đáp ứng tối thiểu là K (hoặc K/1,25 nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa 
có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó K bằng 50% tổng giá trị các hạng mục không có 
cùng mã Chương, mã Nhóm (không có mã A) và giá trị cao nhất của các hạng mục có cùng chung 
mã A (giá trị hạng mục theo giá gói thầu, dự toán được duyệt) hoặc 

(iv) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp 
đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) hoặc trong một hợp đồng 
(hợp đồng chưa hoàn thành) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự không có 
mã A đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang 
xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối 
lượng mời thầu lớn), đối với hạng mục hàng hóa tương tự có cùng mã A thì chỉ cần giá trị của hạng 
mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị cao nhất của hạng mục hàng hóa 
cùng mã A trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua 
sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn). Không được cộng gộp giá trị của hạng mục hàng 
hóa tương tự trong nhiều hợp đồng khác nhau để hình thành một hạng mục hàng hóa tương tự có giá trị lớn 
hơn 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, 
khối lượng mời thầu lớn) giá trị của hạng mục hàng hóa gói thầu đang xét. 

* Ví dụ cho ghi chú số (10), (11): 

- Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp 500.000 cái bơm tiêm dùng một lần có mã 
HS 9018.31.10 (Theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá trị 1.000.000.000 đồng và 100 
chiếc đèn mổ treo trần có mã HS 9405.10.20 (Theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá 
trị 2.000.000.000 đồng. Nhà thầu X có hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) cung cấp 
2 máy thở có mã HS 9018.90.30, trong đó đã bàn giao 1 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 
900.000.000 đồng (> 50% giá trị hạng mục bơm tiêm dùng một lần) và có hợp đồng B (chưa hoàn 
thành, chưa được thanh lý) cung cấp 200 chiếc đèn phẫu thuật có mã HS 9405.40.91, trong đó đã bàn 
giao 80 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 1.450.000.000 đồng (> 50% giá trị hạng mục đèn mổ 
treo trần) thì nhà thầu X được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự của gói thầu này.- 
Ví dụ 2: Phạm vi cung cấp gói thầu là mua xe Ben tự đổ kèm theo 20 cái lốp xe dự phòng; giá gói 
thầu được phê duyệt là 1,8 tỷ đồng (trong đó giá trị của xe Ben là 1,64 tỷ đồng và 20 lốp dự phòng 
có giá trị 0,16 tỷ đồng). Như vậy, trong trường hợp này thì hàng hóa chính của gói thầu là xe Ben tự 
đổ và quy mô của hợp đồng tương tự được xác định bằng 50% x 1,64 tỷ đồng. 

- Ví dụ 3: Phạm vi cung cấp của gói thầu đang xét gồm 50 máy điều hòa (mã HS 8415; giá dự 
toán 2 tỷ đồng); 20 máy tính xách tay (mã HS 8507; giá dự toán 400 triệu đồng); 20 máy in Laser 
(mã HS 8443; giá dự toán 100 triệu đồng), giao hàng trong thời gian 180 ngày kể từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực. Nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu Liên danh A – B trong đó thành viên A là nhà sản 
xuất máy điều hòa đảm nhận phần công việc cung cấp máy điều hòa (80% giá trị công việc gói thầu), 
thành viên B là nhà thương mại đảm nhận phần công việc cung cấp máy tính xách tay và máy in của 
gói thầu (20% giá trị công việc gói thầu). Trong trường hợp này, nhà thầu Liên danh A – B được coi 
là đáp ứng yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng nếu: 

+ Thành viên A cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền 
thiết bị sản xuất máy điều hòa đạt tối thiểu 12,5 máy điều hòa/tháng (1,5 x 50 máy x 30 /180 ngày) 
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hoặc sản lượng sản xuất máy điều hòa của 01 tháng cao nhất trong vòng 05 năm gần nhất tính đến 
thời điểm đóng thầu bằng hoặc lớn hơn 12,5 máy/tháng; 

+ Thành viên B đã thực hiện cung cấp các mã hàng hóa 8507, 8443 trong cùng 01 hợp đồng 
hoặc ở 02 hợp đồng khác nhau nhưng bảo đảm giá trị mã hàng hóa 8507 trong 01 hợp đồng bằng 
hoặc lớn hơn 50% giá trị của hạng mục máy tính xách tay (tức là ≥50% x 400 triệu đồng), giá trị mã 
hàng hóa 8443 trong 01 hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị của hạng mục máy in laser (tức là 
≥ 50% x 100 triệu đồng). 

- Ví dụ 4: Phạm vi cung cấp gói thầu mua sắm hàng hóa Q như sau: 

STT Danh mục hàng hóa Mã HS Giá trị theo dự toán 
(VND) 

1 Hàng hóa A 9025 10.000.000.000 

2 Hàng hóa B 9030 8.000.000.000 

3 Hàng hóa C 9030 12.000.000.000 

Trong trường hợp này, nhà thầu A tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa Q nêu trên được coi 
là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự nếu: 

+ Cung cấp 01 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 9030 và tổng giá trị của mã hàng 
hóa 9025, 9030 trong hợp đồng đã hoàn thành với giá trị tối thiểu là 11 tỷ đồng (50% x (10 tỷ đồng 
+ 12 tỷ đồng)) hoặc 

+ Cung cấp 01 hợp đồng trong đó đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 9025 với giá trị tối 
thiểu 5 tỷ đồng (50% x 10 tỷ đồng) và 01 hợp đồng đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 9030 với 
giá trị tối thiểu 6 tỷ đồng [50% x 12 tỷ đồng)].”. 

Trường hợp nhà thầu A cung cấp 02 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 9030, trong 
đó hợp đồng số 01: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 9030 là 5 tỷ đồng và hợp đồng số 
02: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 9030 là 4 tỷ đồng thì được coi là không đáp ứng 
yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự. 

-  Ví dụ 5: Gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần (ví dụ chia thành 03 phần) như 
sau: 

STT Tên phần (lô) Phạm vi cung cấp  Mã HS Giá trị theo dự toán 
(VND) 

1 Lô số 01 Hàng hóa A 9025 10.000.000.000 

2 Lô số 02 Hàng hóa B 9025 20.000.000.000 

3 Lô số 03 Hàng hóa C 9025 30.000.000.000 

Trong trường hợp này, nhà thầu tham dự thầu đối với cả 03 phần của gói thầu mua sắm hàng 
hóa nêu trên có 01 hợp đồng cung cấp mã hàng hóa 9025 với giá trị đã thực hiện là Z được đánh giá 
như sau: 

+ Trường hợp 1: nếu Z < 5.000.000.000 VND thì được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về 
kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với cả 03 phần (Lô số 01, 02, 03) 
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nhà thầu tham dự thầu. 

+ Trường hợp 2: nếu 5.000.000.000 ≤ Z < 10.000.000.000 VND thì được đánh giá là đáp ứng 
yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với Lô số 01. 

+ Trường hợp 3: nếu 10.000.000.000 ≤ Z < 15.000.000.000 VND thì được dánh giá là đáp 
ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với Lô số 01 và Lô 
số 02. 

+ Trường hợp 4: nếu Z ≥ 15.000.000.000 VND thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh 
nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với cả 03 phần (Lô số 01, 02, 03) nhà 
thầu tham dự thầu.”. 

(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này.  
Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường 

hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì 
E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo 
dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. 
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Bảng số 02 (Webform trên Hệ thống) 
BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 
(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu 
cần nộp TT Mô tả Yêu cầu Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 
Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 
thành hợp đồng do lỗi 
của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020(2) đến thời 
điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 
hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, 
EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn 
thành do lỗi của nhà thầu(3). 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 
07 

2 Thực hiện nghĩa vụ kê 
khai thuế, nộp thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp 
thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với thời 
điểm đóng thầu. 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Nội dung 
cam kết 
theo đơn 
dự thầu 

3 Năng lực tài chính(5) 

3.1 Kết quả hoạt động tài 
chính(6) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 
tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 
thầu phải dương. 
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 
 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 
08 

3.2 Doanh thu bình quân 
hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT)(7) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT) của 03 (8)năm tài chính gần 
nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu 
có giá trị tối thiểu là: 223.275.906 VND. 
 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 
08 

4 Năng lực sản xuất 
hàng hoá(10) 

Không áp dụng. Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu (tương 

Mẫu số 
05B 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu 
cần nộp TT Mô tả Yêu cầu Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 
Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

 này đương với phần 
công việc đảm 

nhận) 
5 Khả năng bảo hành, 

cung cấp phụ tùng 
thay thế hoặc cung cấp 
các dịch vụ sau bán 
hàng khác(11) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực 
hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 
thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 
hàng bằng một trong các cách sau đây: 
- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện 
các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 
thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 
hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 
- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn 
vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo 
hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 
cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu 
của E-HSMT. 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết 
của nhà 

thầu 
hoặc hợp 

đồng 
nguyên 

tắc 
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Ghi chú: 
(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc 

tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân 
phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là 03 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví 
dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do 
lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận 
nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận 
nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa 
án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 
không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết 
tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về 
tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của 
hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các 
hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi 
là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm 
và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng 
do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không 
còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất 
lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị 
coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp 
đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin 
về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và 
nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá 
trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ 
thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp 
thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường 
hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu 
nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy 
nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác 
nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 
trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực 
hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). 

(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 
ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 
2022). 
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(5) Khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm 
đổi mới sáng tạo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP không phải đáp 
ứng yêu cầu về năng lực tài chính, số năm hoạt động trong cùng ngành nghề trong thời hạn 06 
năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. 

(6) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà 
thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 
trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá 
trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y 
(năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 
ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo 
tài chính của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(7) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi mới 
sáng tạo của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 214/2025/NĐ-
CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản 
xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Nhà thầu trong nước thuộc trường hợp quy định tại điểm g 
khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu khi chào thầu sản phẩm do nhà thầu đó sản xuất không phải đáp ứng 
tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Trường hợp sau 
khi đánh giá mà nhà thầu không đáp ứng về đối tượng được hưởng ưu đãi thì Chủ đầu tư yêu cầu 
nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về doanh thu. 

Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa có xuất xứ 
Việt Nam phù hợp với E-HSMT không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi 
sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Căn cứ xác định nhà thầu 
trong nước được chuyển giao công nghệ, nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ khuyến 
khích chuyển giao để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam là Giấy chứng nhận đăng ký chuyển 
giao công nghệ, Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy 
định của pháp luật về công nghệ, pháp luật về đầu tư. 

Đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với E-HSMT, 
không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu khi nhà thầu chào thầu hàng hóa mà chủng loại hàng 
hóa này lần đầu được nhà thầu sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường trong thời gian 05 
năm trước thời điểm đóng thầu. Nhà thầu được hưởng ưu đãi này kể từ khi nhà thầu được thành 
lập nhưng không quá 07 năm tính đến thời điểm đóng thầu; 

(8) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm 
đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì 
doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu 
thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 
của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà 
không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu 
phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 
trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo 
cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 
ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu 
phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.  
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Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính 
gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 
15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu 
được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng 
yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

(9) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không 
bao gồm thuế VAT):  

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu 
như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = 
[(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu 
cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 
Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 

(không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” 
trong công thức này là 1,5. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, 
doanh thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng 
“giá dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(10) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, 
quy mô gói thầu để Chủ đầu tư, tổ chuyên gia đưa ra yêu cầu về công suất thiết kế của nhà máy, 
dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm hoặc sản lượng 
sản xuất cao nhất của 01 năm trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu trên cơ sở các 
loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc trên cơ sở tất cả các loại 
hàng hóa của gói thầu, tương ứng với yêu cầu về hạng mục chính hoặc tất cả hàng hóa của gói 
thầu đối với nhà thầu là nhà thương mại.  

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 
01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu của gói 
thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường hợp mua sắm 
tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể quy định k = 1, 
hoặc: 

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 
01 năm trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu của gói 
thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường hợp mua 
sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể quy định k = 
1 

Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu là 20 
ngày, hệ số k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất sữa cao nhất 
của 01 tháng của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa hoặc công suất thiết kế 
tối thiểu trong 01 năm/sản lượng sản xuất sữa cao nhất của 01 năm của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 
x 365/20) = 328.500 hộp sữa. 

Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã 
bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công suất thiết kế hoặc 
sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. 

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần 
khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 - Phiên bản: 02                               Trang 52                             MaiVHP 
 

khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung 
cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về kinh nghiệm 
thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 01 Chương này. Việc 
đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa 
tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng 
lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho 
gói thầu).  

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho… để 
chứng minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng hoặc 01 năm; sử dụng tài liệu chứng minh công 
suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất để chứng minh năng lực sản xuất. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, 
năng lực sản xuất được xác định theo công thức trên tương ứng với khối lượng, số lượng mà nhà 
thầu có thể cung cấp (không phải tương ứng với khối lượng mời thầu). Trong trường hợp này, chủ 
đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

Nhà thầu trong nước thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu 
khi chào thầu sản phẩm do nhà thầu đó sản xuất không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm 
kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận. 

(11) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-
HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu 
của Chủ đầu tư thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo 
hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. Trường 
hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này. 
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: không áp dụng. 
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Theo tài liệu đính kèm 
Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 
4.1. Phương pháp giá thấp nhất: 
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng 
giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (không áp dụng) 
Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (không áp dụng)  
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

 

Stt Biểu mẫu 

 
Cách thức 
thực hiện 

Trách nhiệm thực 
hiện 

Chủ đầu 
tư 

Nhà 
thầu 

1 Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng 
đối với hợp đồng trọn gói) 

Webform X  

4 Mẫu số 01D. Các dịch vụ liên quan X  

6 Mẫu số 02A. Đơn dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu 
là tổ chức) 

 X 

7 
Mẫu số 02B. Đơn dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu 
là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới 
sáng tạo) 

 X 

8 Mẫu số 02C. Văn bản thỏa thuận (áp dụng đối với 
nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo) 

 X 

9 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

12 Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực 
hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 

Webform  X 

13 Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa 
(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 

 X 

17 
Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 
PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 
nhà thầu trong quá khứ 

 X 

18 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

19 Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu 
phụ 

 X 

20 
Mẫu số 09B. Danh sách các công ty con, công ty 
thành viên đảm nhận phần công việc của gói thầu 

 X 

21 Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp  X 

22 Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu   X 
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23 
Mẫu số 11.1. Bảng tổng hợp giá dự thầu (Trường 
hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 
Chương này) 

 X 

25 Mẫu số 12.1A. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp 
dụng loại hợp đồng trọn gói) 

 X 

28 Mẫu số 12.2A. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp 
dụng loại hợp đồng trọn gói) 

 X 

31 
Mẫu số 13A. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên 
quan (áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp 
đồng theo đơn giá) 

 X 

33 Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (Áp 
dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

 X 

35 Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng 
được hưởng ưu đãi 

 X 

36 
Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với 
hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi 
phí nhập ngoại) 

 X 

37 
Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với 
hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi 
phí sản xuất tại Việt Nam) 

 X 
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Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) 
PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

(Áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói) 
 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu 
và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết). 

STT Danh mục hàng 
hóa(1) 

Đơn vị 
tính 

Khối 
lượng Mô tả hàng hóa(2) 

Yêu cầu về 
xuất xứ hàng 
hóa (nếu có)(3) 

Địa điểm dự 
án  

Ngày giao hàng(4)  

Ngày giao hàng 
sớm nhất 

[ghi số ngày: kể 
từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc 
kể từ ngày chủ 
đầu tư yêu cầu 

giao hàng đối với 
trường hợp giao 
hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 
muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư 
yêu cầu giao hàng 
đối với trường hợp 

giao hàng nhiều 
lần] 

1         

2         

3         

…         

Ghi chú: 
(1) Danh mục hàng hóa bao gồm các hạng mục hàng hóa, mỗi hạng mục hàng hóa tương ứng với khối lượng, đơn vị tính và các thông tin khác 

trong Bảng này. 
(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. 
(3) Áp dụng trong các trường hợp: 
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- Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, 
nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ 
mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam 
thì sẽ bị loại. 

Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ 
chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7... 

- Chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước khi gói thầu mua sắm hàng hóa đáp ứng quy định tại điểm e 
khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất 
xứ Việt Nam sẽ bị loại. 

Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về xuất xứ thì để trống nội dung này. 
 (4) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V. 
Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này. 
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Mẫu số 01D (webform trên Hệ thống) 
 

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (1) 
Chủ đầu tư liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau: 

STT Mô tả dịch vụ Khối lượng mời thầu  Đơn vị tính  Địa điểm thực hiện  
dịch vụ 

Ngày hoàn thành  
dịch vụ(2) 

1 Ghi nội dung dịch vụ 1         

2 Ghi nội dung dịch vụ 2         

..           

n Ghi nội dung dịch vụ n         

 
Ghi chú: 
(1) Trường hợp gói thầu không yêu cầu dịch vụ liên quan thì Chủ đầu tư không nhập Biểu này trên Hệ thống. 
(2) “Ngày hoàn thành dịch vụ” phải hợp lý, phù hợp với “Ngày giao hàng” tại Mẫu số 01A, 01B, 01C.  
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Mẫu số 02A (webform trên Hệ thống) 

 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu là tổ chức) 

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất], Mã số thuế: ___ [ Hệ thống tự động trích 
xuất] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống 
tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ 
[Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.   

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ 
giảm giá, nếu có].  

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn 
bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

Hiệu lực của E-HSDT: ____ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Chúng tôi cam kết: 

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc 
trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá 
trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu 
là hộ kinh doanh); 

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; 
3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời 

điểm đóng thầu; 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu; 

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh); 

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm 
quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này; 

7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp 
đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có 
hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về 
hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu(3); 

8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực; 

9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa 
thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết. 

10. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm 
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thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-CDNT của E-HSMT; 

11. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu(4); 

12. Trường hợp chúng tôi có các hành vi sau đây thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo 
uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, bị nêu 
tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng 
kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên chúng tôi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường 
hợp bất khả kháng, gồm: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút 
E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-
HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật 
về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 
của Luật Đấu thầu;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không 
ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng”. 
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Mẫu số 02B (webform trên Hệ thống) 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo) 

 

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu: ___ [Đối với nhà thầu là cá nhân, Hệ thống tự động trích xuất tên cá nhân 
và mã số thuế của cá nhân; đối với nhà thầu là nhóm cá nhân, Hệ thống tự động trích xuất tên của 
các thành viên và mã số thuế theo Mẫu số 02C] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự 
động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-
HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng 
hợp giá dự thầu kèm theo.   

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ 
giảm giá, nếu có].  

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn 
bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

Hiệu lực của E-HSDT: ____ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Chúng tôi cam kết: 

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 
2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; 
3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời 

điểm đóng thầu; 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu; 

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm 
quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này; 

7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, các thành viên trong nhóm cá nhân 
không bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo 
quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho cá nhân (hoặc nhóm cá nhân trong đó có 
nhân sự vi phạm) trúng thầu(3); 

8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực; 

9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa 
thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết. 

10. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm 
thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-CDNT của E-HSMT; 

11. Có đủ năng lực sản xuất hàng hóa để thực hiện gói thầu(4); 
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12. Trường hợp chúng tôi có các hành vi sau đây thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo 
uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, bị nêu 
tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng 
kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên chúng tôi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường 
hợp bất khả kháng, gồm: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút 
E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-
HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật 
về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 
của Luật Đấu thầu;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không 
ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng”. 
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Mẫu số 02C (scan đính kèm) 

VĂN BẢN THỎA THUẬN  

(Áp dụng đối với nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo) 
 

Ngày:___ tháng___năm___      

Căn cứ E-HSMT của gói thầu: ______ [ghi tên gói thầu] với số E-TBMT:__ [ghi số thông 
báo mời thầu của gói thầu] 

Chúng tôi gồm có: 

Thành viên thứ nhất:  

Họ và tên:            

Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp:   

Mã số thuế:  

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Thành viên thứ hai:  

Họ và tên:            

Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp:   

Mã số thuế:  

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

... 

Thành viên thứ n:  

Họ và tên:            

Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp:   

Mã số thuế:  

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết văn bản thỏa thuận thành lập nhóm 
cá nhân với các nội dung sau: 

 Điều 1. Nguyên tắc chung 

 1. Các thành viên tự nguyện thành lập nhóm cá nhân để tham dự thầu gói thầu____ [ghi 
tên gói thầu] thuộc ____[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do ____[ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức. 

2. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tham gia độc lập hoặc liên danh với 
cá nhân khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, các thành viên cùng ký hợp đồng 
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và không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong 
hợp đồng. Trường hợp thành viên của nhóm từ chối hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình 
thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong nhóm; 

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói 
thầu] thuộc ____[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] như sau:  

Phân công ____ [ghi tên cá nhân] làm thành viên đứng đầu nhóm, đại diện cho nhóm trong 
những phần việc sau: 

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số cá nhân để nộp E-HSDT cho cả nhóm. 

 [- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, văn 
bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả nhóm; 

- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác 
(nếu có)]. 

Điều 3. Hiệu lực của văn bản thỏa thuận  

 1. Văn bản thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 2. Văn bản thỏa thuận chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

 - Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng; 

 - Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

 - Nhóm cá nhân không trúng thầu; 

 - Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] 
theo thông báo của Chủ đầu tư. 

 Văn bản thỏa thuận được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên. 

 

THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên] 

CÁC THÀNH VIÊN THUỘC NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên] 
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Mẫu số 03 (Webform trên Hệ thống) 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

Ngày: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Gói thầu:   [Hệ thống tự động trích xuất ] 

Thuộc dự án/dự toán mua sắm: ____ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Căn cứ (2)  [Hệ thống tự động trích xuất] 

Căn cứ(2)  [Hệ thống tự động trích xuất] 

Căn cứ E-HSMT Gói thầu: ______ Hệ thống tự động trích xuất] với số E-TBMT:__ [Hệ 
thống tự động trích xuất] 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh thứ nhất:____ [Hệ thống tự động trích xuất]  

Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]; 

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Tên thành viên liên danh thứ hai:____ [Hệ thống tự động trích xuất]  

Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]; 

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

... 

Tên thành viên liên danh thứ n:____ [Hệ thống tự động trích xuất]  

Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]; 

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung 
sau: 

 Điều 1. Nguyên tắc chung 

 1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___ [Hệ thống 
tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ___ [Hệ thống tự động trích xuất]. 
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 2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói 
thầu này là: ____ [Ghi tên của liên danh]. 

 3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh 
với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền 
từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên 
của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó 
bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [Hệ thống tự 
động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] đối với từng 
thành viên như sau:  

1. Thành viên đứng đầu liên danh:  

Các bên nhất trí phân công ____ [Hệ thống tự động trích xuất thành viên lập liên danh] 
làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3): 

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh. 

[- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, văn 
bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác 
(nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo 
bảng dưới đây (4):  

STT Tên các thành viên  
trong liên danh 

Nội dung công việc 
đảm nhận 

Tỷ lệ % giá trị đảm 
nhận so với tổng giá 

dự thầu 

1 Tên thành viên đứng đầu liên danh 

(Hệ thống tự động trích xuất) 

- ___ 

- ___ 

- ___% 

- ___% 

2 Tên thành viên thứ 2 - ___ 

- ___ 

- ___% 

- ___% 

.... .... .... ...... 

Tổng cộng Toàn bộ công việc 
của gói thầu 100% 
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Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

- Hủy thầu gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ 
[Hệ thống tự động trích xuất] theo thông báo của Chủ đầu tư. 

Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[xác nhận, chữ ký số] 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[xác nhận, chữ ký số] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải 
nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm 
chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự thầu. 

(2) Hệ thống tự động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

(3) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu.  

(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng 
thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, 
kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các 
hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu 
số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương này hoặc theo các 
công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các 
công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.  

 

 

 

 

 

Mẫu số 05A (webform trên Hệ thống) 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) 

(áp dụng đối với nhà thầu thương mại)  
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Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng(3) [ghi tổng giá hợp đồng theo số 
tiền và đồng tiền đã ký] 

Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 
liên danh, ghi tóm tắt phần 
công việc đảm nhận trong 
liên danh và giá trị phần hợp 
đồng mà nhà thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 
phần công 
việc đảm 

nhận trong 
liên danh] 

[ghi phần trăm 
giá trị phần hợp 
đồng đảm nhận 

trong tổng giá hợp 
đồng; số tiền và 
đồng tiền đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua sắm: [ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê 
khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 1. Loại hàng hóa [ghi thông tin trong hợp đồng] 

2. Chủng loại, lĩnh vực hàng 
hóa [ghi thông tin chủng loại, lĩnh vực nếu có] 

3. Mã HS [ghi thông tin về mã HS  nếu có] 

 4. Về giá trị hợp đồng đã 
thực hiện(3) 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 
nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 5. Về quy mô thực hiện [ghi thông tin trong hợp đồng] 

 6. Các đặc tính khác [ghi các thông tin khác (nếu có)] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. 
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Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá quy 
định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   
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 Mẫu số 05B (webform trên Hệ thống) 
 

                                  KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)  

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số lượng nhà máy] 

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây: 

Tên nhà máy:  [Ghi tên nhà máy] 

Địa chỉ:   [Ghi địa chỉ nhà máy] 

Tổng mức đầu tư:  [Ghi tổng mức đầu tư] 

Công suất thiết kế:  [Ghi công suất thiết kế] 

Công suất thực hiện:  [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất] 

Sản lượng sản xuất cao nhất 
của 01 tháng hoặc 01 năm 
trong vòng 05 năm gần nhất  
tính đến thời điểm đóng thầu. 

[Ghi sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng hoặc 01 năm] 

Tiêu chuẩn sản xuất:  [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] 

Số lao động đang làm việc:  [Ghi tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy]  

Ghi chú: 

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. 

Nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa được kê khai trong 
Mẫu này. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu số 07 (webform trên Hệ thống) 
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HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY 
KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1) 

 
Tên nhà thầu: ________________ 
Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________ 
 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 
của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương III  

 Không có hoặc có 01 hợp đồng (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không 
hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh 
giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

 Có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn 
thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh 
giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

Năm 

Phần việc 
hợp đồng 

không hoàn 
thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 
đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá hối 
đoái, giá trị tương 
đương bằng VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 
_______________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 
PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Chủ đầu 
tư, tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao 
tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi 
là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng 
thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 
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Mẫu số 08 (webform trên Hệ thống) 
 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 
Tên nhà thầu: ________________ 
Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày 
___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-
HSMT (Hệ thống tự động trích xuất trên cơ sở năm tài chính 
của nhà thầu) 

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 
(không bao gồm thuế 
VAT) 

   

Doanh thu bình quân 
hằng năm (không bao gồm 
thuế VAT) (2) 

(Hệ thống tự động tính) 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

 (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia 
tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được 
cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó 
(chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm 
(không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. 

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh 
thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có 
số liệu tài chính.  
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Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ năng lực của 
nhà thầu. Trường hợp nhà thầu nhận thấy doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) trong 
hồ sơ năng lực của nhà thầu chưa được Hệ thống cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống 
thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng 
năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp 
với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường 
hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong 
quá trình đối chiếu tài liệu như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên 
quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên 
danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công 
ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp 
được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận 
của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa 
vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện 
tử tại thời điểm đóng thầu. 
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Mẫu số 09A (webform trên Hệ thống) 
 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan) 
 

STT Tên nhà 
thầu phụ(2) 

Phạm vi 
công việc(3) 

Khối lượng 
công việc(4) 

Giá trị % 
ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc văn 
bản thỏa thuận với 

nhà thầu phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo Mẫu 
này. Đối với gói thầu của dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 
đổi số tổ chức đấu thầu trong nước, nhà thầu trong nước được sử dụng nhà thầu phụ là nhà thầu 
nước ngoài đối với phần công việc đặc thù mà nhà thầu trong nước chưa thực hiện được hoặc cần 
chuyển giao công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Đấu thầu. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được 
cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm 
vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê 
khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài 
liệu này trong E-HSDT; trường hợp chưa xác định được tên nhà thầu phụ thì để trống cột này. 

 

 

 

 

 

Mẫu số 09B (webform trên Hệ thống) 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 - Phiên bản: 02                               Trang 75                             MaiVHP 
 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  
ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT Tên công ty con, 
công ty thành viên(2) 

Công việc đảm 
nhận trong gói 

thầu(3) 

Giá trị % so với giá 
dự thầu(4) Ghi chú 

1     

2     

…     

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động 
công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại 
bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, 
công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không 
phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá 
dự thầu. 
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Mẫu số 10A (webform trên Hệ thống) 
BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP (*) 

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư 
 

STT Danh mục hàng 
hóa Đơn vị tính Khối lượng 

Địa điểm 
dự án 

Ngày giao hàng  
Ngày giao hàng do 
nhà thầu đề xuất 
[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu 
lực hoặc kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu giao 
hàng đối với trường 
hợp giao hàng nhiều 

lần] 

Ngày giao hàng 
sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể từ 
ngày chủ đầu tư yêu 
cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 
hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 
muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể từ 
ngày chủ đầu tư yêu 
cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 
hàng nhiều lần] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1        

2        

3        

…        

Ghi chú: 
Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) 

nhà thầu tự điền. 
Cột (8): Nhà thầu điền  

(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất 
thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng 
thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 - Phiên bản: 02                               Trang 77                             MaiVHP 
 

Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống) 

ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU 
 

 
STT  

Danh mục hàng hóa  
Ký mã 

hiệu 
Nhãn 
hiệu 

Năm sản 
xuất 

Xuất xứ 
(quốc gia, 
vùng lãnh 

thổ) 

Hãng sản 
xuất 

Cấu 
hình, 
tính 

năng kỹ 
thuật cơ 

bản 

Đơn vị 
tính  

Khối lượng  Mã HS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 Hàng hóa thứ 1             
2 Hàng hóa thứ 2            
…             
n Hàng hóa thứ n          

 
Ghi chú: 

- Cột (1), (2), (9), (10): Hệ thống tự động trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà 
thầu tự điền. 

- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-
HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. 

Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”, xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật”… thì 
E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. 

Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu 
ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. 

- Cột (11): Hệ thống tự trích xuất (nếu có). Trường hợp cột này bỏ trống và nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê. 
- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C). 
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Mẫu số 11.1 (webform trên Hệ thống) 
 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 
 (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này) 

I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói 

 
 
 

 
  

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Giá dự thầu của hàng hóa (M) 
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1A] 

2 Dịch vụ liên quan (I) 
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A] 

 Tổng cộng giá dự thầu 
(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 

(M) + (I) 
[Hệ thống tự tính] 
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Mẫu số 11.2 (webform trên Hệ thống) 
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.2 Chương này) 
 

I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Hàng hóa sản xuất gia công trong nước (M1) 
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2A] 

2 Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài (M2) 
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2A] 

3 Dịch vụ liên quan (I) 
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A] 

 Tổng cộng giá dự thầu 
(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 

(M1) + (M2) + (I) 
[Hệ thống tự tính] 
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Mẫu số 12.1A (webform trên Hệ thống) 
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói) 
 

STT  
Danh mục hàng 

hóa  
Ký mã 

hiệu 
Nhãn 
hiệu 

Năm 
sản 
xuất 

Xuất xứ 
(quốc 
gia, 

vùng 
lãnh 
thổ) 

Hãng 
sản 
xuất 

Cấu 
hình, 
tính 

năng kỹ 
thuật 

cơ bản 

Đơn vị 
tính 

 

Khối 
lượng  

Mã 
HS  

Đơn giá 
dự thầu  
(đã bao 

gồm thuế, 
phí, lệ phí 
(nếu có)) 

Thành tiền  
đã bao gồm thuế, phí, lệ 

phí (nếu có)) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(10)x(12) 
 Hàng hóa thứ 1                M1 
  ….                 

 Hàng hóa thứ n               Mn 
Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (M) 

Ghi chú: 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung 

cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 
(12): Nhà thầu điền;  
(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 
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Mẫu số 12.2A (webform trên Hệ thống) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA  
(áp dụng loại hợp đồng trọn gói)  

I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam 

ST
T 

Danh 
mục 
hàng 
hóa 

Ký 
mã 
hiệu 

Nhã
n 

hiệu 

Năm 
sản 
xuất 

Xuất xứ 
(quốc 

gia, vùng 
lãnh thổ) 

Hãng 
sản 
xuất 

Cấu 
hình, 
tính 
năng 

kỹ 
thuật 

cơ bản 

Đơ
n vị 
tính 

Khối 
lượng 
[ghi 
theo 

phạm 
vi cung 

cấp] 

Mã 
HS 

 

Đơn 
giá 
EX
W 

Giá 
EXW 

Chi phí 
vận 

chuyển, 
bảo hiểm 

và các 
dịch vụ 
khác (đã 
bao gồm 

thuế VAT) 
để vận 
chuyển 

hàng hóa 
đến địa 

điểm dự án 

Thành tiền 
không bao 

gồm thuế tiêu 
thụ đặc biệt 

(nếu có), thuế 
VAT 

Thuế 
tiêu thụ 
đặc biệt 
(nếu có), 

thuế 
VAT 

phải nộp 
trong 

trường 
hợp nhà 

thầu 
được 

trao hợp 
đồng 

Thành tiền 
đã bao gồm 
thuế tiêu thụ 
đặc biệt (nếu 

có), thuế 
VAT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(10)x
(12) 

(14) (15)=(13)+(1
4) 

(16) (17)=(15)+(1
6)   

      
  

 
   

   

Tổng 
(M*)  (M1) 

 
Ghi chú:  

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung 
cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 

(12), (14), (16): Nhà thầu điền; 
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(13), (15), (17): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 
Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị 
trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT. 

 
 

 
 

II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam 

ST
T 

Da
nh 
mụ
c 

hà
ng 
hó
a 

Ký 
mã 
hiệ
u 

Nhã
n 

hiệ
u 

Nă
m 

sản 
xuấ

t 

Xuấ
t xứ 
(qu
ốc 

gia, 
vùn

g 
lãn
h 

thổ) 

Hã
ng 
sản 
xuấ

t 

Cấu 
hình, 
tính 
năng 

kỹ 
thuật 

cơ 
bản 

Đơn 
vị 

tính 
 

Khối 
lượn

g   

Mã 
HS 

 

Đơn 
giá 
bao 
gồm 
thuế, 
phí, lệ 

phí 
liên 

quan 
đến 

nhập 
khẩu 

Thuế
, phí, 

lệ 
phí 
liên 

quan 
đến 

nhập 
khẩu 
đối 
với 
một 
đơn 
vị 

hàng 
hóa 

Đơn giá 
không bao 
gồm thuế, 

phí liên 
quan đến 

nhập khẩu 

Giá từng 
hạng mục 
không bao 
gồm thuế, 
phí, lệ phí 
liên quan 
đến nhập 

khẩu 

Chi 
phí 
vận 

chuyể
n, bảo 
hiểm 

và các 
dịch 
vụ 

khác 
(đã 
bao 
gồm 
thuế 

VAT) 
ở Việt 
Nam 

để vận 
chuyể
n hàng 

hóa 
đến 
địa 

Thành 
tiền 

không 
bao 
gồm 
thuế, 
phí, lệ 

phí liên 
quan 
đến 

nhập 
khẩu, 
thuế 

tiêu thụ 
đặc biệt 

(nếu 
có), 
thuế 
VAT 

 

Thuế, 
phí, lệ 

phí liên 
quan 
đến 

nhập 
khẩu 

đối với 
từng 
hạng 
mục 

Thuế 
tiêu 
thụ 
đặc 
biệt 
(nếu 
có), 
thuế 
VAT 

Thành tiền 
bao gồm 

thuế, phí, lệ 
phí liên 

quan đến 
nhập khẩu, 

thuế tiêu 
thụ đặc biệt 

(nếu có), 
thuế VAT 
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Ghi chú:  
Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng 

cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 
(12), (13), (16), (19): nhà thầu điền; 
(14), (15), (17), (18), (20): Hệ thống tự tính; Thành tiền (M*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt 

(nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), 
thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm 
giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT. 

Mẫu số 13A (webform trên Hệ thống) 
 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 
(áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo đơn giá) 

 

STT Mô tả dịch vụ Khối lượng  
mời thầu Đơn vị tính Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 
Ngày hoàn 

thành dịch vụ 
Đơn giá dự 

thầu 
Thành tiền 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (Cột 3x7) 

điểm 
dự án 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) =(12)-
(13) 

(15) 
=(10)x(14) 

(16)  (17) 
=(15)+(

16) 

(18) 
=(10)x(

13) 

(19) (20) 
=(17)+(18)+

(19)  
                   

Tổng 
(M*)   (M2) 
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1             

2             

..               

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (I) 

Ghi chú:  

- Cột (1) đến (6): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (3) nhà thầu tự điền. 
- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí). 

- Cột (8): Hệ thống tự tính. 
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Mẫu số 14A (webform trên Hệ thống) 

 
BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ  

(Áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 
 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 
 

Khối lượng  
Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 
xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá  
Thành tiền (đã 
bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  
 

 
Ghi chú:  

- Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế theo hướng dẫn tại Mục 15.10 E-CDNT 
và Mục 4 Chương III. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền. 

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E- HSDT, xếp hạng 
nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng 
cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
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Mẫu số 14B (webform trên Hệ thống) 
 

 
BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 

(Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 
 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 
 

Khối lượng  
Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 
xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá  
Thành tiền (đã 
bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  
 

 
Ghi chú:  

- Các cột (1), (2), (3), (4): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu 
tự điền. 

- Nhà thầu điền vào các cột (5), (6), (7), (8). 

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E-HSDT, xếp hạng 
nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng 
cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
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Mẫu số 15A (webform trên Hệ thống) 
 
 

BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 
Nhà thầu chỉ được hưởng ưu đãi đối với các nội dung mà nhà thầu kê khai theo bảng dưới đây. Trường hợp nhà thầu không tích chọn thì không 

được hưởng ưu đãi về nội dung này. 
 

STT Tên hàng hóa 

Xuất xứ 
[ghi tên 

quốc gia, 
vùng 

lãnh thổ, 
ký mã 
hiệu, 
nhãn 
hiệu, 

hãng sản 
xuất] 

Hàng hóa có chi phí sản 
xuất trong nước từ 30% trở 

lên 

Hàng hóa của cơ sở sản 
xuất có từ 50% lao 

động là người khuyết 
tật, thương binh, dân 

tộc thiểu số có hợp đồng 
lao động với thời gian 
thực hiện hợp đồng từ 
03 tháng trở lên và đến 

thời điểm đóng thầu 
hợp đồng vẫn còn hiệu 

lực 

Hàng hóa là sản phẩm 
đổi mới sáng tạo của 

mình quy định tại khoản 
4 Điều 6 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP mà sản 
phẩm lần đầu được sản 
xuất và đủ điều kiện để 

đưa ra thị trường trong 6 
năm gần đây; sản phẩm 

quy định tại điểm i 
khoản 1 Điều 10 của 

Luật Đấu thầu 

Kê khai chi phí 
trong nước 

 

Tỷ lệ chi phí 
sản xuất 

trong nước 
dưới 50% 

Tỷ lệ chi phí 
sản xuất 

trong nước 
trên 50% 

Theo 
Mẫu 
15B 

Theo 
Mẫu 
15C 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 Hàng hóa thứ 1   □ □ □ □ □ □ 
2 Hàng hóa thứ 2   □ □ □ □ □ □ 
… …        
n Hàng hóa thứ n  □ □ □ □ □ □ 
      
 

 

 Ghi chú: 

 (1), (2): Hệ thống tự động trích xuất từ Mẫu số 12.1 hoặc Mẫu số 12.2. 
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 (3), (4), (5), (6): Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa. (Trường hợp nhà thầu tích chọn vào cột (3) hoặc (4) thì Hệ thống 
cho phép nhà thầu chọn cột (5), (6), (7), (8)). 

 (7), (8): Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 30% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước theo Mẫu số 15B 
(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc Mẫu số 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam). 
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Mẫu số 15B (webform trên Hệ thống) 
 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI 
(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng 
hóa trong E-HSDT 

Giá trị thuế các 
loại 

Kê khai các chi phí 
nhập ngoại 

Chi phí sản xuất 
trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  
sản xuất trong nước 

(I) (II) (III) G* = (I) – (II) – 
(III) 

D(%)=G*/G 
Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Hàng hóa thứ 1            
2 Hàng hóa thứ 2            
… …           
n Hàng hóa thứ n           
       

Ghi chú: 

(1): Hệ thống tự động trích xuất các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (7) của Mẫu số 15A. 

(2): Hệ thống tự động trích xuất đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5), (6): Hệ thống tự tính.  
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Mẫu số 15C (webform trên Hệ thống) 
 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 
(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

STT Tên hàng hóa 

 
  

Nhà thầu là nhà thương 
mại  

  
 Nhà thầu là 
nhà sản xuất 

Chi phí 
sản xuất 

trong 
nước 

Tỷ lệ % chi phí  
sản xuất trong nước 

Nhà thầu là nhà thương mại   Nhà thầu là nhà sản xuất 

Giá chào 
của hàng 

hóa (I) 

Giá trị 
thuế các 

loại(2) 

(II) 

Giá xuất 
xưởng (giá 
EXW) của 
hàng hóa) (G) 

G*  D(%)=G*/G 
Trong đó G = (I) – (II)  D(%)=G*/G 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Hàng hóa thứ 1          
2 Hàng hóa thứ 2          
… …         
n Hàng hóa thứ n         
      

Ghi chú:  

(1) Hệ thống tự động trích xuất các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (8) của Mẫu số 15A 

Trường hợp nhà thầu là nhà thương mại, Hệ thống trích xuất giá chào của hàng hóa, nhà thầu kê khai chi phí sản xuất trong nước và giá trị thuế 
các loại 

Trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất, Hệ thống trích xuất giá xuất xưởng, nhà thầu kê khai chi phí sản xuất trong nước.  
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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
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PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

 

Mẫu số 16. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 
 
Mẫu số 17. Biểu mẫu hợp đồng  
 
 
Mẫu số 18: Mẫu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 
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Mẫu số 16 
THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

 
 
 Kính gửi: Ông/Bà …. 

Giám đốc Công ty …. 
  Tel: … Fax: … 

Về việc cung cấp “…” gói thầu số … 

Trên cơ sở: 

● Hồ sơ dự thầu gói thầu số ... ngày ... v/v ...; 
● Biên bản họp đàm phán thương thảo hợp đồng ngày ...; 
● Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu được Lãnh đạo XNXL KS&SC phê duyệt ngày 

... 

Bằng công văn này, XNXLKS&SC thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro thông báo 
Quý Công ty đã trúng thầu gói thầu trên với các điều kiện sau: 

1. Giá trị trúng thầu: … VND 
2. Loại hợp đồng: …. 
3. Thời hạn giao hàng: toàn bộ hàng hóa được giao trong vòng ….. 
4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: … giá trị trúng thầu, tương đương số tiền … VNĐ (bằng 

chữ: …) và hiệu lực đến hết ngày … 
5. Điều kiện thanh toán: trong vòng … ngày, XNXL KS&SC sẽ thanh toán 100% giá trị 

hợp đồng bằng chuyển khoản sau khi Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ Hợp đồng và XNXL 
KS&SC nhận được toàn bộ chứng từ thanh toán hợp lệ như quy định trong Hợp đồng. 

6. Các điều khoản điều kiện khác của hợp đồng theo nội dung đã được Hai Bên đàm phán 
và thoả thuận. 

XNXL KS&SC sẽ hoàn thiện hợp đồng và hoàn tất thủ tục ký hợp đồng với Quý Công ty 
trong thời gian sớm nhất. Đề nghị Quý Công ty gửi văn bản xác nhận kết quả trúng thầu trong 
vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư này.  

Đồng thời mở Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo giá trị như trên. Thời hạn gửi bảo đảm 
trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư này, nơi gửi: P.Thương Mại  
(maivhp.cd@vietsov.com.vn) – XNXL KS&SC số 67, đường 30/4, Phường Rạch Dừa, TP. 
Hồ Chí Minh. Bảo lãnh dự thầu sẽ được hoàn trả sau khi Vietsovpetro nhận được Bảo đảm 
thực hiện hợp đồng. 

 Kính thư!   

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 
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Nơi nhận: 

− Như trên; 
− Lưu VP; PTM. 

− Người thực hiện: 

 
 

 

Xác nhận của Nhà thầu 
 
 
Họ tên:____________________ 
Chức danh:_________________ 
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Mẫu số 17a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

⎯  ⎯ 
HỢP ĐỒNG 

SỐ …………………… 
INSTRUMENTATION TOP-UP MATERIALS FOR RC-12 

DỰ ÁN: LÔ 09-1 
ĐƠN HÀNG: VT-4262/25-XL-DA-TTH 

(Sử dụng Quota Lô 09-1) 
Căn cứ: 

- Nhu cầu mua sắm của Xí Nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình 
khai thác dầu khí (XNXLKS&SC) thuộc LD Việt Nga Vietsovpetro. 

- “Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu” gói thầu số _______ đã được lãnh đạo 
XNXLKS&SC phê duyệt ngày    _______ (Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 
rộng rãi trong nước). 

- Khả năng cung cấp của Công ty ___________ 
 Hôm nay, ngày       tháng     năm      , các bên gồm 

BÊN A (Bên mua): Liên Doanh Việt Nga Vietsovpetro  
Địa chỉ : 105 Lê Lợị, Phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh. 
Điện thoại : 0254.839871 (3418)   Fax: 0254.839796 
Tài khoản số : ………… tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN Vũng Tàu 
Mã số thuế : …….. 
Đại diện là : Ông …………………     Chức vụ: Giám Đốc XNXLKS&SC 
(Theo giấy ủy quyền số …../UQ-PL ngày …/…./20…. của Tổng giám đốc VSP) 
BÊN B (Bên bán):  CÔNG TY  
Địa chỉ:              
Điện thoại:         
Tài khoản số:     
Mã số thuế:        
Đại diện là:         
Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau: 

Điều 1: Đối tượng hợp đồng 

1.1 Bên B đồng ý bán, Bên A đồng ý mua Vật tư bổ sung (sau đây gọi tắt là hàng hóa) với số 
lượng, quy cách & giá cả như sau: 
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STT Danh mục  
hàng hóa ĐVT SL Xuất xứ, 

ký mã hiệu 
Đơn giá 
(VND) 

Thành tiền 
(VND) 

1       

…       

 
Tổng giá trị hợp đồng (đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ 
phí phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam nhưng không bao gồm 
thuế NK & thuế GTGT của hàng nhập khẩu ghi trên tờ khai 
Hải quan) 
 

 

1.2 Giá đề cập ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng này là giá thỏa thuận của hai bên, bao gồm 
tất cả chi phí, thuế, phí và thuế GTGT để giao hàng hóa tại kho của Bên A tại số 67 Đường 
30/4, Phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh. 

1.3 Giá trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực. 

1.4 Thuế GTGT ghi ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng khi thanh toán có thể được điều chỉnh 
theo Luật thuế GTGT hiện hành tại thời điểm thanh toán. Tuy nhiên, việc điều chỉnh thuế 
GTGT này không được làm cho tổng giá trị thanh quyết toán của hợp đồng vượt quá giá 
trị hợp đồng (đã bao gồm GTGT) 

1.5 Bên B tự chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu. Bên A cho phép 
Bên B được sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A đã đăng ký tại Hải quan Vũng Tàu 
để làm thủ tục nhập khẩu và hỗ trợ Bên B về mặt giấy tờ trong việc sử dụng hạn mức 
nhập khẩu của Bên A (Quota 09-1) cho lô hàng nhập khẩu của hợp đồng này để Bên B 
xin miễn thuế nhập khẩu theo quy dịnh cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. 

1.6 Ðể thuận tiện cho việc thông quan, làm các thủ tục miễn thuế nhập khẩu, hàng hóa Bên 
B nên nhập về cảng Vũng Tàu. Bên A không chịu trách nhiệm trả tiền thuế cho Bên B 
trong trường hợp nếu Bên B nhập hàng hóa về cảng khác mà không làm được thủ tục 
miễn thuế hoặc Bên B không sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A. 

1.7 Giá trị thanh toán không bao gồm bất kỳ khoản chi phí thuế phát sinh nào (nếu có). 
Điều 2: Chất lượng và đặc tính kỹ thuật, đóng gói và chứng chỉ của hàng hóa 
2.1 Hàng hóa do bên B cung cấp phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản xuất 

từ năm … trở về sau. 
2.2 Hàng hóa phải có ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật, hãng/ nước sản xuất và đảm bảo các đặc 

tính kỹ thuật  như quy định tại mục 1.1, Điều 1 Hợp đồng này và Hồ sơ dự thầu của Bên 
B. 

2.3 Hàng hóa được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được bảo vệ để đảm 
bảo cho hàng hóa không bị hư hại trong quá trình vận chuyển, đảm bảo thuận tiện việc 
bảo quản trong kho, vận chuyển, xếp dỡ. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong 
trường hợp hàng hóa bị mất mát, hư hỏng, đổ vỡ do đóng gói hàng hóa không phù hợp, 
đúng quy cách. 

2.4 Chứng chỉ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Theo YCKT. 
Điều 3: Thời hạn cung cấp 
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Bên B sẽ giao toàn bộ hàng hóa và giấy tờ quy định tại mục 2.4, Điều 2 của Hợp đồng 
này kèm theo hóa đơn GTGT cho Bên A trong vòng: 120 ngày lịch kể từ ngày phát hành 
thông báo trúng thầu. 

Thông báo trúng thầu: ….  

Thời hạn giao hàng: ... 

Số lần giao hàng: … lần. 

Điều 4: Giao nhận hàng hóa 
4.1 Địa điểm giao hàng: Hàng hóa được giao tại kho của Bên A “Số 67 Đường 30/4, Phường 

Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh”. Mọi chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho Bên A sẽ do 
Bên B chịu. Dỡ hàng hóa từ phương tiện của Bên B do Bên A đảm nhận bằng phương 
tiện, nhân lực, chi phí của mình. 

4.2 Thông báo giao hàng: Trước khi giao hàng 03 ngày làm việc, Bên B phải gửi thông báo 
giao hàng bằng công văn đính kèm bản sao hợp đồng cho Giám Đốc XN Xây lắp, c/c cho 
Giám Đốc XN Dịch vụ, đồng thời sao gửi cho P. Vật Tư, P. Thương mại, P.Kỹ thuật sản 
xuất để biết và bố trí nhân lực, phương tiện nhận hàng. 

4.3 Chứng từ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Hàng hoá khi giao phải kèm theo các giấy tờ liên 
quan như mục 2.4 Điều 2 và Hóa đơn giá trị gia tăng. 

4.4 Giao nhận, nghiệm thu: Khi giao nhận hàng hóa, hai bên tiến hành kiểm tra chất lượng, 
số lượng hàng hóa và lập biên bản giao nhận ghi rõ số lượng, chất lượng từng hạng mục 
hàng hóa. Biên bản này phải được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký (Bên A ủy 
quyền cho Lãnh đạo Phòng Vật Tư, Phòng kỹ thuật sản xuất– XNXL KS&SC theo dõi 
việc thực hiện Hợp đồng và ký biên bản giao nhận nói trên) và phải được lập trong vòng 
05 ngày làm việc kể từ ngày giao nhận hàng hóa.  

4.5 An toàn lao động: Khi đến giao hàng cho Bên A, người và phương tiện của Bên B phải 
tuân thủ theo các nội quy về an toàn lao động của Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 
và theo hướng dẫn cụ thể của Cán bộ Bên A (Bên A ủy quyền cho Phòng Vật tư và Phòng 
Kỹ thuật sản xuất kiểm soát việc tuân thủ an toàn này). Trường hợp cần thiết Bên A có 
thể huy động thêm các Phòng, Ban liên quan. 

4.6 Bên A có quyền từ chối nhận hàng hóa nếu hàng hóa khi giao không thỏa mãn các điều 
khoản trong Hợp đồng này. 

4.7 Người của Bên B cử đến khi giao hàng hóa phải có giấy giới thiệu hoặc ủy quyền. 
4.8 Bên B tự chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu. Bên A cho phép 

Bên B được sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A đã đăng ký tại Hải quan Vũng Tàu 
để làm thủ tục nhập khẩu và hỗ trợ Bên B về mặt giấy tờ trong việc sử dụng hạn mức 
nhập khẩu của Bên A (Quota 09-1) cho lô hàng nhập khẩu của hợp đồng này để Bên B 
xin miễn thuế nhập khẩu theo quy dịnh cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. 

4.9 Ðể thuận tiện cho việc thông quan, làm các thủ tục miễn thuế nhập khẩu, hàng hóa Bên 
B nên nhập về cảng Vũng Tàu. Bên A không chịu trách nhiệm trả tiền thuế cho Bên B 
trong trường hợp nếu Bên B nhập hàng hóa về cảng khác mà không làm được thủ tục 
miễn thuế hoặc Bên B không sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A. 

Điều 5: Trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng 

5.1  Nếu Bên B giao chậm một phần hoặc toàn bộ hàng hóa so với thời hạn quy định ở Điều 
3 của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày tổng giá trị Hợp đồng bị vi phạm 
cho 10 ngày lịch đầu tiên; phạt thêm 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo cho đến 
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khi tổng số tiền phạt lên tới 8% tổng giá trị Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương 
hủy bỏ Hợp đồng.  

5.2 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 30 ngày so với thời gian giao hàng tại Điều 3 của hợp 
đồng này, thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% tổng giá trị Hợp đồng vi 
phạm và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng. 

5.3 Nếu Bên B không giao hàng hóa thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá 
trị Hợp đồng và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp đồng hoặc Bên A có quyền 
mua hàng hóa từ Bên thứ ba và Bên B phải thanh toán phần chi phí chênh lệch so với giá 
trị Hợp đồng này cho Bên A trên cơ sở hóa đơn thanh toán cho Bên thứ ba.  

5.4 Nếu Bên B giao hàng hóa không đảm bảo chất lượng như quy định tại Điều 2 của Hợp 
đồng này thì Bên A có quyền không nhận hàng hóa và phạt Bên B theo mức phạt không 
giao hàng hóa như ghi ở điều 5.2 Hợp đồng này. 

5.5 Tổng số tiền phạt mà Bên B phải chịu sẽ được Bên A tự động khấu trừ trong quá trình 
thanh toán. Giá trị Hợp đồng bị vi phạm là giá trị không bao gồm thuế GTGT. Để thu hồi 
khoản tiền phạt vi phạm, Bên A có quyền: 
− Khấu trừ tiền phạt từ tiền thanh toán đợt hàng hóa đã giao của hợp đồng này. 
− Yêu cầu ngân hàng cấp Bảo đàm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền phạt 

vi phạm mà Bên B đã mở bảo lãnh cho Bên A. 
− Khấu trừ tiền thanh toán của hợp đồng khác giữa Bên A và Bên B (nếu có). 
− Bằng văn bản yêu cầu Bên B phải thanh toán cho Bên A. 
− Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho 

Bên A trong trường hợp vi phạm hợp đồng. 
5.6 Nếu Bên B đơn phương hủy bỏ Hợp đồng, Bên B phải thanh toán tiền phạt vi phạm Hợp 

đồng cho Bên A với mức phạt là 8% (tám phần trăm) trên tổng giá trị của Hợp đồng này. 
 

Điều 6: Bảo hành 
6.1 Hàng hóa phải được cung cấp Giấy chứng nhận bảo hành trong vòng tối thiểu là 12 tháng 

tháng kể từ ngày giao hàng. 
6.2 Trong thời hạn bảo hành, nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa 

thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc 
xác minh sai sót về chất lượng phải được tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày 
Bên B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, có kết luận rõ 
ràng về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó thuộc 
về bên nào. 

6.3 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân hỏng hóc hàng hóa do lỗi của 
Bên B thì Bên B phải tiến hành sửa chữa xong các sai sót về chất lượng hoặc cam kết đổi 
lại hàng mới cho Bên A trong trường hợp hư hỏng không sửa chữa được. 

6.4 Bên B bằng chi phí của mình đổi lại hàng hóa mới đạt yêu cầu về chất lượng và giao hàng 
cho Bên A trong vòng 02 tuần kể từ ngày Bên B cam kết đổi hàng theo khoản 6.3, Điều 
6 Hợp đồng này. 

6.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hàng hóa hoặc đổi lại hàng hóa mới bị chậm so với thời 
hạn quy định tại khoản 6.3 và 6.4, Điều 6 Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo 
mức phạt giao hàng chậm như quy định tại khoản 5.1, Điều 5 Hợp đồng này. 
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6.6 Hàng hóa sau khi thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên B bảo hành … tháng kể từ 
ngày giao hàng thay thế. 

Điều 7: Thanh toán 

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng bằng chuyển khoản qua ngân hàng 
trong vòng 21 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đủ bộ chứng từ thanh toán cho hàng 
hóa đã giao bao gồm: 

− Công văn đề nghị thanh toán của Bên B (bản gốc) 
− Hóa đơn GTGT (bản gốc) 
− 02 Hóa đơn thuế GTGT (02 bản gốc), đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam, trong 

đó: 
▪ Hóa đơn số 01: Cho giá trị hàng hóa được miễn thuế GTGT và thuế nhập khẩu ở 

khâu nhập khẩu; trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng 
thuế suất, số thuế GTGT không ghi và được gạch bỏ. 

▪ Hóa đơn số 02: Cho phần phát sinh chênh lệch giữa giá trị hàng hóa đã khai báo tại 
khâu nhập khẩu và giá trị hàng hóa ghi trong Hợp đồng này; trên hóa đơn ghi thuế 
suất, số thuế GTGT phù hợp với quy định hiện hành. 

 Thông tin ghi trên hóa đơn như sau: 
1. Tên người mua hàng: bỏ trống, không ghi. 
2. Tên đơn vị: LIÊN DOANH VIỆT- NGA VIETSOVPETRO 
3. Địa chỉ: Số 105 Lê Lợi, P. Vũng Tàu,  TP. Hồ Chí Minh. 
4. Mã số thuế: 3500102414 

− Biên bản giao nhận hàng hóa ghi tại mục 4.4, Điều 4 Hợp đồng này. 
− Các chứng chỉ, tài liệu ghi tại mục 2.4, Điều 2 Hợp đồng này. 
− Tờ khai Hải quan (bản sao). 

Điều 8: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

8.1. Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát 
hành bảo lãnh cho Công ty ___________ với giá trị _____(tương đương 3% giá trị hợp 
đồng) để đảm bảo thực hiện Hợp đồng là phần hợp nhất không thể tách rời Hợp đồng này 
(Bên A giữ bản gốc). 

8.2. Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này có hiệu lực cho đến thời điểm Bên B hoàn thành 
nghĩa vụ giao hàng và chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành. 

8.3. Nếu Bên B từ chối không thực hiện Hợp đồng sau khi đã ký kết thì Bên B không được 
nhận lại số tiền đảm bảo này. Trong trường hợp Bên A sử dụng giấy bảo lãnh thực hiện 
Hợp đồng để thu hồi số tiền đảm bảo, ngay lập tức Bên A sẽ gửi cho Bên B bản sao văn 
bản yêu cầu mà Bên A gửi cho ngân hàng bảo lãnh để thông báo.  

8.4. Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng 
hoặc thực hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn 
thời gian hiệu lực của Bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao 
hàng, đồng thời gửi ngay cho Bên A giấy Bảo đảm đã gia hạn hiệu lực. Mọi chi phí liên 
quan đến việc gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng do Bên B chịu. 

Điều 9: Bất khả kháng 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 - Phiên bản: 02                               Trang 100                             MaiVHP 
 

9.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được 
và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 
phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, hỏa hoạn, 
động đất), hoặc dịch bệnh (Epidemic; Pandemic) do WHO/Quốc gia công bố; lệnh phong 
tỏa Vùng/ Quốc gia do Chính quyền nước Sở tại áp đặt,... 

9.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết và phải cung cấp 
chứng cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc vi 
phạm hợp đồng. 

9.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có 
thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện 
và thời gian xảy ra bất khả kháng. 

9.4 Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một bên thực hiện toàn bộ 
hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo 
dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra 

9.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 (hai) tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt 
Hợp đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia. 

9.6 Bên không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện 
bất khả kháng phải ngay lập tức thông báo cho bên kia biết. Việc thông báo chậm hơn 10 
ngày sau khi bất khả kháng xảy ra làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách 
sau này vì lý do bất khả kháng. 

9.7 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công… không được coi là bất  
khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn. 

Điều 10: Các cam kết khác.   

10.1. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản 
và có chữ ký của cả hai bên. 

10.2.  Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên 
thứ ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản trước của bên kia. 

10.3 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp hoặc bất đồng thì hai bên 
sẽ giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác, hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi. 
Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được thì trong vòng 30 ngày bất kỳ bên 
nào cũng có thể yêu cầu đưa vụ việc ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) 
bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để phân xử theo Quy tắc tố tụng 
của Trung Tâm này. Phán quyết của Trung Tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam sẽ là quyết 
định cuối cùng và hai bên phải tuân thủ. Án phí do bên thua kiện chịu. 

10.4 Những gì không qui định trong Hợp đồng này hai bên sẽ tuân thủ theo Pháp Luật của 
nước CHXHCN Việt Nam. 

10.5 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn bảo hành (trừ trường hợp quy 
định tại điều 5.1 và 5.2). Trường hợp cần gia hạn phải có thỏa thuận bằng văn bản của 
hai bên và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.  

10.6 Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì, coi như Hợp 
đồng được thanh lý.  

10.7 Hợp đồng được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản. Bên B 
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giữ 01 bản.  
 

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B 
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Mẫu 17b 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

⎯  ⎯ 
HỢP ĐỒNG 

SỐ …………………… 
INSTRUMENTATION TOP-UP MATERIALS FOR RC-12 

DỰ ÁN: Lô 09-1 
ĐƠN HÀNG: VT-4262/25-XL-DA-TTH 

(Không sử dụng Quota Lô 09-1) 
Căn cứ: 

- Nhu cầu mua sắm của Xí Nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình 
khai thác dầu khí (XNXLKS&SC) thuộc LD Việt Nga Vietsovpetro. 

- “Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu” gói thầu số _______ đã được lãnh đạo 
XNXLKS&SC phê duyệt ngày    _______(Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 
rộng rãi trong nước). 

- Khả năng cung cấp của Công ty ___________ 
 Hôm nay, ngày       tháng     năm      , các bên gồm 

BÊN A (Bên mua): LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO 
Địa chỉ : 105 Lê Lợị, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại : 0254.839871 (3418)   Fax: 0254.839796 
Tài khoản số : ……. 
Mã số thuế : …… 
Đại diện là : Ông …  Chức vụ: Giám đốc XNXLKS&SC 
(Theo giấy ủy quyền số …./UQ-PL ngày …/…./20… của Tổng giám đốc VSP) 
 
BÊN B (Bên bán) :  CÔNG TY  
Địa chỉ:              
Điện thoại:         
Tài khoản số:     
Mã số thuế:        
Đại diện là:         
Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau: 

Điều 1: Đối tượng hợp đồng 

1.1 Bên B đồng ý bán, Bên A đồng ý mua Vật tư bổ sung (sau đây gọi tắt là hàng hóa) với số 
lượng, quy cách & giá cả như sau: 

STT 
Danh mục  
hàng hóa ĐVT SL Xuất xứ, ký 

mã hiệu 
Đơn giá 
(VND) 

Thành tiền 
(VND) 

1       
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…       

Tổng giá trị hàng hóa   

Thuế GTGT (…%)   

Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT   

Tổng giá trị trọn gói của hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT (…%) là:  
 VND (bằng chữ:                                ), trong đó: 

− Giá trị hàng hoá:  VND 
− Thuế GTGT (….%):  VND 

1.2 Giá đề cập ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng này là giá thỏa thuận của hai bên, bao gồm 
tất cả chi phí, thuế, phí và thuế GTGT để giao hàng hóa tại kho của Bên A tại số 67 Đường 
30/4, Phường Rạch Dừa, Tp Hồ Chí Minh. 

1.3 Thuế GTGT ghi ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng khi thanh toán có thể được điều chỉnh 
theo Luật thuế GTGT hiện hành tại thời điểm thanh toán. Tuy nhiên, việc điều chỉnh thuế 
GTGT này không được làm cho tổng giá trị thanh quyết toán của hợp đồng vượt quá giá 
trị hợp đồng (đã bao gồm GTGT). 

1.4 Giá trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực. 
1.5 Bên A không chịu trách nhiệm thanh toán cho bên B bất kỳ khoản chi phí phát sinh nào 

(nếu có). 

Điều 2: Chất lượng và đặc tính kỹ thuật, đóng gói và chứng chỉ của hàng hóa 
2.1 Hàng hóa do bên B cung cấp phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản xuất 

từ năm … trở về sau. 
2.2 Hàng hóa phải có ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật, hãng/ nước sản xuất và đảm bảo các đặc 

tính kỹ thuật  như quy định tại mục 1.1, Điều 1 Hợp đồng này và Hồ sơ dự thầu của Bên 
B. 

2.3 Hàng hóa được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được bảo vệ để đảm 
bảo cho hàng hóa không bị hư hại trong quá trình vận chuyển, đảm bảo thuận tiện việc 
bảo quản trong kho, vận chuyển, xếp dỡ. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong 
trường hợp hàng hóa bị mất mát, hư hỏng, đổ vỡ do đóng gói hàng hóa không phù hợp, 
đúng quy cách. 

2.4 Chứng chỉ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Theo YCKT. 
Điều 3: Thời hạn cung cấp 
3.1 _ Bên B sẽ giao toàn bộ hàng hóa và giấy tờ quy định tại mục 2.4, Điều 2 của Hợp đồng 

này kèm theo hóa đơn GTGT cho Bên A trong vòng: 120 ngày lịch kể từ ngày phát hành 
thông báo trúng thầu. 

Thông báo trúng thầu:  …./…./….. 

Số lần giao hàng: … lần. 

Điều 4: Giao nhận hàng hóa 
4.1 Địa điểm giao hàng: Hàng hóa được giao tại kho của Bên A “Số 67 Đường 30/4, Phường 

Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh”. Mọi chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho Bên A sẽ do 
Bên B chịu. Dỡ hàng hóa từ phương tiện của Bên B do Bên A đảm nhận bằng phương 
tiện, nhân lực, chi phí của mình. 
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4.2 Thông báo giao hàng: Trước khi giao hàng 03 ngày làm việc, Bên B phải gửi thông báo 
giao hàng bằng công văn đính kèm bản sao hợp đồng cho Giám Đốc XN Xây lắp, c/c cho 
Giám Đốc XN Dịch vụ, đồng thời sao gửi cho P. Vật Tư, P. Thương mại, P.Kỹ thuật sản 
xuất để biết và bố trí nhân lực, phương tiện nhận hàng. 

4.3 Chứng từ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Hàng hoá khi giao phải kèm theo các giấy tờ liên 
quan như mục 2.4 Điều 2 và Hóa đơn giá trị gia tăng. 

4.4 Giao nhận, nghiệm thu: Khi giao nhận hàng hóa, hai bên tiến hành kiểm tra chất lượng, 
số lượng hàng hóa và lập biên bản giao nhận ghi rõ số lượng, chất lượng từng hạng mục 
hàng hóa. Biên bản này phải được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký (Bên A ủy 
quyền cho Lãnh đạo Phòng Vật Tư, Phòng Kỹ thuật – XNXL KS&SC theo dõi việc thực 
hiện Hợp đồng và ký biên bản giao nhận nói trên) và phải được lập trong vòng 05 ngày 
làm việc kể từ ngày giao nhận hàng hóa.  

4.5 An toàn lao động: Khi đến giao hàng cho Bên A, người và phương tiện của Bên B phải 
tuân thủ theo các nội quy về an toàn lao động của Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 
và theo hướng dẫn cụ thể của Cán bộ Bên A (Bên A ủy quyền cho Phòng Vật tư và Phòng 
Kỹ thuật kiểm soát việc tuân thủ an toàn này). Trường hợp cần thiết Bên A có thể huy 
động thêm các Phòng, Ban liên quan. 

4.6 Bên A có quyền từ chối nhận hàng hóa nếu hàng hóa khi giao không thỏa mãn các điều 
khoản trong Hợp đồng này. 

4.7 Người của Bên B cử đến khi giao hàng hóa phải có giấy giới thiệu hoặc ủy quyền. 

Điều 5: Trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng 

5.1 Nếu Bên B giao chậm một phần hoặc toàn bộ hàng hóa so với thời hạn quy định ở Điều 3 
của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày tổng giá trị Hợp đồng bị vi phạm 
cho 10 ngày lịch đầu tiên; phạt thêm 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo cho đến 
khi tổng số tiền phạt lên tới 8% tổng giá trị Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương 
hủy bỏ Hợp đồng.  

5.2 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 30 ngày so với thời gian giao hàng tại Điều 3 của hợp 
đồng này, thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% tổng giá trị Hợp đồng vi 
phạm và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng. 

5.3 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 30 ngày so với thời gian giao hàng tại Điều 3 của hợp 
đồng này,  thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá trị của phần hợp đồng 
vi phạm và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng 

5.4 Nếu Bên B không giao hàng hóa thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá 
trị Hợp đồng và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp đồng hoặc Bên A có quyền 
mua hàng hóa từ Bên thứ ba và Bên B phải thanh toán phần chi phí chênh lệch so với giá 
trị Hợp đồng này cho Bên A trên cơ sở hóa đơn thanh toán cho Bên thứ ba.  

5.5 Nếu Bên B giao hàng hóa không đảm bảo chất lượng như quy định tại Điều 2 của Hợp 
đồng này thì Bên A có quyền không nhận hàng hóa và phạt Bên B theo mức phạt không 
giao hàng hóa như ghi ở điều 5.2 Hợp đồng này. 

5.6 Tổng số tiền phạt mà Bên B phải chịu sẽ được Bên A tự động khấu trừ trong quá trình 
thanh toán. Giá trị Hợp đồng bị vi phạm là giá trị không bao gồm thuế GTGT. Để thu hồi 
khoản tiền phạt vi phạm, Bên A có quyền: 
− Khấu trừ tiền phạt từ tiền thanh toán đợt hàng hóa đã giao của hợp đồng này. 
− Yêu cầu ngân hàng cấp Bảo đàm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền phạt 

vi phạm mà Bên B đã mở bảo lãnh cho Bên A. 
− Khấu trừ tiền thanh toán của hợp đồng khác giữa Bên A và Bên B (nếu có). 
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− Bằng văn bản yêu cầu Bên B phải thanh toán cho Bên A. 
− Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho 

Bên A trong trường hợp vi phạm hợp đồng. 
5.7 Nếu Bên B đơn phương hủy bỏ Hợp đồng, Bên B phải thanh toán tiền phạt vi phạm Hợp 

đồng cho Bên A với mức phạt là 8% (tám phần trăm) trên tổng giá trị của Hợp đồng này. 
Điều 6: Bảo hành 
6.1 Hàng hóa phải được cung cấp Giấy chứng nhận bảo hành trong … tháng kể từ thời điểm 

giao hàng. 
6.2 Trong thời hạn bảo hành, nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa 

thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc 
xác minh sai sót về chất lượng phải được tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày 
Bên B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, có kết luận rõ 
ràng về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó thuộc 
về bên nào. 

6.3 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân hỏng hóc hàng hóa do lỗi của 
Bên B thì Bên B phải tiến hành sửa chữa xong các sai sót về chất lượng hoặc cam kết đổi 
lại hàng mới cho Bên A trong trường hợp hư hỏng không sửa chữa được. 

6.4 Bên B bằng chi phí của mình đổi lại hàng hóa mới đạt yêu cầu về chất lượng và giao hàng 
cho Bên A trong vòng 02 tuần kể từ ngày Bên B cam kết đổi hàng theo khoản 6.3, Điều 
6 Hợp đồng này. 

6.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hàng hóa hoặc đổi lại hàng hóa mới bị chậm so với thời 
hạn quy định tại khoản 6.3 và 6.4, Điều 6 Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo 
mức phạt giao hàng chậm như quy định tại khoản 5.1, Điều 5 Hợp đồng này. 

6.6 Hàng hóa sau khi thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên B bảo hành … tháng kể từ 
ngày giao hàng thay thế. 

Điều 7: Thanh toán 

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng bằng chuyển khoản qua ngân hàng 
trong vòng 21 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đủ bộ chứng từ thanh toán cho hàng 
hóa đã giao bao gồm: 

− Công văn đề nghị thanh toán của Bên B (bản gốc) 
− Hóa đơn GTGT (bản gốc) 

 Thông tin ghi trên hóa đơn như sau: 
5. Tên người mua hàng: bỏ trống, không ghi. 
6. Tên đơn vị: LIÊN DOANH VIỆT- NGA VIETSOVPETRO 
7. Địa chỉ: Số 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu,  TP, Hồ Chí Minh. 
8. Mã số thuế: 3500102414 

− Biên bản giao nhận hàng hóa ghi tại mục 4.4, Điều 4 Hợp đồng này. 
− Các chứng chỉ, tài liệu ghi tại mục 2.4, Điều 2 Hợp đồng này. 

Điều 8: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

8.1. Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát 
hành bảo lãnh cho Công ty ___________ với giá trị _____(tương đương 3% giá trị hợp 
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đồng) để đảm bảo thực hiện Hợp đồng là phần hợp nhất không thể tách rời Hợp đồng này 
(Bên A giữ bản gốc). 

8.2. Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này có hiệu lực cho đến thời điểm Bên B hoàn thành 
nghĩa vụ giao hàng và chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành. 

8.3. Nếu Bên B từ chối không thực hiện Hợp đồng sau khi đã ký kết thì Bên B không được 
nhận lại số tiền đảm bảo này. Trong trường hợp Bên A sử dụng giấy bảo lãnh thực hiện 
Hợp đồng để thu hồi số tiền đảm bảo, ngay lập tức Bên A sẽ gửi cho Bên B bản sao văn 
bản yêu cầu mà Bên A gửi cho ngân hàng bảo lãnh để thông báo.  

8.4. Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng 
hoặc thực hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn 
thời gian hiệu lực của Bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao 
hàngđồng thời gửi ngay cho Bên A giấy Bảo đảm đã gia hạn hiệu lực. Mọi chi phí liên 
quan đến việc gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng do Bên B chịu. 

Điều 9: Bất khả kháng 

9.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được 
và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 
phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, hỏa hoạn, 
động đất), hoặc dịch bệnh (Epidemic; Pandemic) do WHO/Quốc gia công bố; lệnh phong 
tỏa Vùng/ Quốc gia do Chính quyền nước Sở tại áp đặt,... 

9.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết và phải cung cấp 
chứng cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc vi 
phạm hợp đồng. 

9.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có 
thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện 
và thời gian xảy ra bất khả kháng. 

9.4 Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một bên thực hiện toàn bộ 
hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo 
dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra 

9.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 (hai) tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt 
Hợp đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia. 

9.6 Bên không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện 
bất khả kháng phải ngay lập tức thông báo cho bên kia biết. Việc thông báo chậm hơn 10 
ngày sau khi bất khả kháng xảy ra làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách 
sau này vì lý do bất khả kháng. 

9.7 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công… không được coi là bất  
khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn. 

Điều 10: Các cam kết khác.   

10.1. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản 
và có chữ ký của cả hai bên. 

10.2.  Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên 
thứ ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản trước của bên kia. 
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10.3 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp hoặc bất đồng thì hai bên 
sẽ giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác, hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi. 
Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được thì trong vòng 30 ngày bất kỳ bên 
nào cũng có thể yêu cầu đưa vụ việc ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) 
bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để phân xử theo Quy tắc tố tụng 
của Trung Tâm này. Phán quyết của Trung Tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam sẽ là quyết 
định cuối cùng và hai bên phải tuân thủ. Án phí do bên thua kiện chịu. 

10.4 Những gì không qui định trong Hợp đồng này hai bên sẽ tuân thủ theo Pháp Luật của 
nước CHXHCN Việt Nam. 

10.5 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn bảo hành (trừ trường hợp quy 
định tại điều 5.1 và 5.2). . Trường hợp cần gia hạn phải có thỏa thuận bằng văn bản của 
hai bên và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.  

10.6 Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì, coi như Hợp 
đồng được thanh lý.  

10.7 Hợp đồng được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản. Bên B 
giữ 01 bản.  

ĐẠI DIỆN BÊN A     ĐẠI DIỆN BÊN B 
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Mẫu số 18 
MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Kính gửi: ……  
LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO 

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký 
giữa __________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______(sau đây gọi là “BÊN 
THỤ HƯỞNG”), chúng tôi, ________có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN BẢO 
LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện và chịu trách nhiệm trước 
BÊN THỤ HƯỞNG với số tiền bảo đảm cho bên thụ hưởng với số tiền là ________ (Bằng chữ: 
________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 
THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến 
_______sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển 
nhượng Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ 
HƯỞNG sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ 
BẢO LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH 
để đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  
BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 
HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng 
không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn 
bản yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG về việc vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng của BÊN ĐƯỢC 
BẢO LÃNH và không cần bất kỳ sự giải thích nào, chúng tôi cam đoan sẽ trả cho BÊN THỤ 
HƯỞNG với số tiền bảo đảm là …VND. 
Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc 
THƯ BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH 
hay không. 
Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ 
HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của 
BÊN BẢO LÃNH hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp 
giữa BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc 
về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, 
kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.  
BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào 
theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn 
nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong 
hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 
Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ 
tự động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng 
theo Thư bảo lãnh.   
Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào 
phát sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt 
Nam giải quyết theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc 
tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố 
tụng trọng tài của VIAC]. 
THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản song ngữ (tiếng Việt và tiếng 
Anh) và không được phép chuyển nhượng. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa nội 
dung tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt là căn cứ pháp lý. 

     NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 
                                                                                  (Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 20 
GIẤY ỦY QUYỀN (1) 

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____ 

Tôi là ____[ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp 
luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại 
____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho____ [ghi tên, số CCCD hoặc 
số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá 
trình tham dự thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____[ghi tên 
dự án/dự toán mua sắm] do ____[ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức: 

[- Tham gia, ký các tài liệu trong quá trình đối chiếu tài liệu,  

- Tham gia, ký các tài liệu trong quá trình hoàn thiện hợp đồng đối với trường hợp hoàn 
thiện hợp đồng trực tiếp.](2). 

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với 
tư cách là đại diện hợp pháp của ____[ghi tên nhà thầu]. ____[ghi tên người đại diện theo pháp 
luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____[ghi tên người được 
ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.  

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được 
lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy 
quyền giữ ____ bản, Chủ đầu tư giữ___bản. 

 

Người được ủy quyền 

[ghi tên, chức danh, ký tên và 

 đóng dấu (nếu có)] 

Người ủy quyền 

[ghi tên người đại diện theo pháp luật của 
nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu 

có)] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Chủ đầu tư khi 
đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà 
thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu 
để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công 
việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu 
hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp 
tục ủy quyền cho người khác. 

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình 
đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng và phải bảo đảm ngày có hiệu lực trước ngày thực hiện 
các công việc được ủy quyền. 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

 
Chương này bao gồm các tài liệu:  

1. Yêu cầu kỹ thuật và Danh mục cung cấp hàng hoá (15 trang) 

2. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật (6 trang) 
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DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Instrumentation Top-up Materials for RC-12/ 

Дополнительные материалы для RC-12 
Số ĐHXN - № заявки: 90.XNXL-0727/25-VT  

 

STT  
П/п 

Mã Vật Tư 
Код МТР 

Tên VTTB/dịch vụ 
(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг  
(вьетнам./русс. или англ.)  

Đặc Tính Kỹ Thuật 
Технические характеристики 

ĐVT 
Ед. Изм. 

Số Lượng 
Кол-во 

Ghi Chú 
Примечание 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
I. VẬT TƯ THIẾT BỊ 

1 012.013.00819 

Instrument Cable, Flame 
Retardant, RFOU (i&c), 
250V, 1Pr x 1.0mm2 - Кабель 
  

FLAME RETARDANT PAIR CABLES, INDIVIDUAL/ OVERALL 
SCREEN (PCS) 
Flame-retardant IEC 60332-3 Cat. A, Low Smoke emission IEC 
61034, Halogen Free IEC 60754-1. Resistant to oil, alkali and 
sunlight; 
Suitable for marine, tropical condition IEC 60092-3; Design and 
construction: IEC-60092-376; 
Rated Voltage: 150/250V (300); 
Conductor: Tinned annealed stranded copper wire as per IEC 60228, 
Class 2; 
Insulation: EP-Rubber to IEC 60092-360; Core: Color coded twisted 
pairs; 
Individual/Overall Screen: Aluminum backed polyester tape with 
stranded copper drain wire; 
Inner sheath: LSZH compound to IEC 60092-360; Armor: Tinned 
cooper wire braid; 
Outer sheath: Flame retardant to IEC 60332-3 Cat A, halogen free & 
mud resistant thermoset compound SHF Mud in accordance with 
NEK TS 606; 
Outer color: GREY;  
Size: 1P x 1.0 mm2 

Metre 200,00  

2 012.013.00820 

Instrument Cable, Flame 
Retardant, RFOU (i&c), 
250V, 2Pr x 1.0mm2 - 
Cáp/Кабель 
  

FLAME RETARDANT PAIR CABLES, INDIVIDUAL/ OVERALL 
SCREEN (PCS) 
Flame-retardant IEC 60332-3 Cat. A, Low Smoke emission IEC 
61034, Halogen Free IEC 60754-1. Resistant to oil, alkali and 
sunlight; 
Suitable for marine, tropical condition IEC 60092-3; Design and 
construction: IEC-60092-376; 
Rated Voltage: 150/250V (300); 
Conductor: Tinned annealed stranded copper wire as per IEC 60228, 
Class 2; 

Metre 200,00  
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Insulation: EP-Rubber to IEC 60092-360; Core: Color coded twisted 
pairs; 
Individual/Overall Screen: Aluminum backed polyester tape with 
stranded copper drain wire; 
Inner sheath: LSZH compound to IEC 60092-360; Armor: Tinned 
cooper wire braid; 
Outer sheath: Flame retardant to IEC 60332-3 Cat A, halogen free & 
mud resistant thermoset compound SHF Mud in accordance with 
NEK TS 606; 
Outer color: GREY;  
Size: 2P x 1.0 mm2 

3 012.010.00911 

SIS INSTRUMENT CABLE 
FOR ANALOG AND 
DISCRETE SIGNALS, size: 1 
PR x 1,0 mm2, Type: BFOU - 
SIS 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 
КАБЕЛЬ ДЛЯ 
АНАЛОГОВЫХ И 
ДИСКРЕТНЫХ 
СИГНАЛОВ 
  

Fire resistant IEC 60331, Flame-retardant IEC 60332-3 Cat. A, Low 
Smoke emission IEC 61034, Halogen Free IEC 60754-1.  
Resistant to oil, alkali and sunlight;  
Suitable for marine, tropical condition IEC 60092-3;  
Design and construction: IEC-60092-376;  
Rated Voltage: 150/250V (300);  
Conductor: Tinned annealed stranded copper wire as per IEC 60228, 
Class 2;  
Insulation: Mica/Glass Tape with EP-Rubber to IEC 60092-360;  
Core: Color coded twisted pairs;  
Individual/Overall Screen: Aluminum backed polyester tape with 
stranded copper drain wire;  
Inner sheath: LSZH compound to IEC 60092-360;  
Armor: Tinned cooper wire braid;  
Outer sheath: Fire resistant IEC 60331, Flame retardant to IEC 
60332-3 Cat A, halogen free & mud resistant thermoset compound 
SHF Mud in accordance with NEK TS 606;  
1 PR x 1 mm2, GREY; 

Metre 200,00  

4 012.010.00898 

Cáp điện BFOU 2Cx1.5 mm2/ 
BFOU Cable 2Cx1.5 mm2/ 
Кабель BFOU 2Cx1,5 мм2 - 
Кабель BFOU 2Cx1,5 мм2 
  

250V BFOU type, Size: 2C x 1.5 mm2  
Flame retardant according to IEC 60332-1 & IEC 60332- 3, Cat A  
Fire Resistance according to IEC- 60331-21, 31.  
Halogen free according to IEC-60754- 1  
Mud Resistant  
Resistant to oil, alkali and sunlight, suitable for marine tropical 
enviromental.  
- Tinned stranđe cooper;  
- EPR/XPLE insulation;  
- LSF inner sheath;  
- Galvanized Steel Wire Braid;  
- LSF outer sheath;  
Cable will be continuos & completed in one (01) roll 

Metre 200,00  

5 012.010.00894 
Modbus Cable 2P x 22 AWG - 
Инструментальные кабели 
  

MODBUS RS485 CABLE FOR INTERFACE SIGNALS  
-    RS-485 (Modbus RTU, ANSI/TIA/EIA-485 Specification); 
Armored;  
-    Overall  foil  shield  with  tinned  copper  drain  wire  plus tinned 

Metre 50,00  
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copper braid armour;  
-    Flame retardant in accordance with IEC 60332-3;  
-    Rated Voltage 150/250V (300);  
-    SHF Mud Outer Sheath to NEK 606;  
-    Comply with IEC 60092-370 for telecom/ data transfer cable 
offshore/marine. 
-    2 Pair 22AWG (7x30) 

6 010.008.13441 

Cable tray with cover, 50 x 50 
x 3000 mm - Кабельный 
лоток перфорированнный 
  

Perforated heavy duty, 316 SS, thickness 1.5 mm, shall c/w:  
- Tray cover, thickness 1mm;  
- Splice plate c/w bolts, nuts, washers;  
- Tray cover clamp c/w bolts, nuts, washers 
- Tray Earthing connection c/w bolts, nuts, washers; 
- Bolts, nut & washers for mounting cable tray on steel support; 
- All bolts, nuts and washers are self-locking type, 316 SS material   
- Straight Element (WxHxL): 50 x 50 x 3000 mm 

Set 10,00  

7 010.012.00330 

CABLE GLAND, 1/2" NPT 
(9.5mm - 16mm cable OD 
with amour) brass fully nickel 
plated cable gland, min IP56,   
Ex”d” - Ốc siết cáp/ 
кабельный сальник 
  

1/2" NPT (9.5mm - 16mm cable OD with amour) brass fully nickel 
plated cable gland, min IP56,   Ex”d” Pce 30,00  

8 010.022.01107 

Cable Entry Plug M20,  brass 
fully nickel plated, min IP56, 
Ex”d” 
  

M20, brass fully nickel plated, min IP56, Ex"d" with lock nut, washer Pce 4,00  

9 010.006.11292 

Junction Box: Size: H300mm 
x W300mm x D150mm; 1 
ROW 12 (L) x 1 ROW 12 (R) 
Terminals; Number of Entries 
(c/w cable glands and plugs):+ 
Left: 06 x M20 + Right: 06 x 
M20 + Bottom: 01 x M40 - 
Hộp nối / Соединительная 
коробка 
  

JUNCTION BOXES  
Enclosure for Low Voltage Wiring (0.6/1 kV)  
316 SS material, 1.5mm Thickness, detachable external hinged door 
with 125° minimum opening, Ex e IIA T3, with IP56 as minimum, 
Natural or Brushed Finish, Suitable for marine, tropical condition;  
C/w followings:  
- 316SS Gland plate x 3mm THK. for bottom & 2 sides.  
- Earthing Stud, Grounding Bar and Screw, Breathing Plug.  
- 316 SS nameplate;  
- 2 row of vertical terminals (Feed-through 2.5mm2, Screw) 
- Cable gland (amour ) brass fully nickel plated with lock nut, washer, 
earth tag. 
Terminals, cable glands and plugs quantity as specified in Data sheet. 

Set 1,00  

10 010.005.00036 

Cable Entry Frame S4x1 (c/w 
01 compression units, 
including lubricant) 
EXTERNAL SIZE: 180 x 141 
x 60 mm (HxWxD) - Модуль 
уплотнительный для кабеля 
  

MCT - MULTI CABLE TRANSIT  
- A60 Fire rated and/or blast resistant;  
- MCT frame: Mild steel suitable for offshore application;  
- Galvanized compression/wedge unit; 
Cable Entry Frame S4x1 (c/w 01 compression units, including 
lubricant) 
EXTERNAL SIZE: 180 x 141 x 60 mm (HxWxD) 

Set 1,00  
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11 010.023.00283 

Insert Block Module 
multilayer40x40x60 mm 
(WxHxD) - appx. 22mm - 
35mm cable OD range - Khối 
chèn nhiều lớp/Вставьте блок 
модуль многослойного 
  

MCT - MULTI CABLE TRANSIT  
-  A60 Fire rated and/or blast resistant;  
- Block module: Flame Retardant Polymeric Material Insert module 
with core. 
Insert Block Module multilayer 40x40x60 mm (WxHxD) 
- appx. 22mm - 35mm cable OD range 

Pce 5,00  

12 010.023.00284 

Insert Block Module 
multilayer 30x30x60 mm 
(WxHxD) for cable OD 
(10mm - 25mm) (Flame 
Retardant Polymeric Material 
Insert module with core) - 
Khối chèn nhiều lớp/Вставьте 
блок модуль многослойного 
  

MCT - MULTI CABLE TRANSIT  
- A60 Fire rated and/or blast resistant;  
- Block module: Flame Retardant Polymeric Material Insert module 
with core. 
Insert Block Module multilayer 30x30x60 mm (WxHxD)  
- appx. 10mm - 25mm cable OD range 

Pce 5,00  

13 010.021.00131 

Dây rút nhựa 9 x 120 mm/ 
Cable ties 9 x 120 mm,/ 
Хомут кабельный 9 x 120 
mm 
  

- Material: Polyamide, with UV Resistant  
 - Dimension (width x length): 9x120 mm Pce 100,00  

(*) : New items 
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1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG 

Tài liệu này bao gồm các yêu cầu đối với Vật tư Bổ sung cho Hệ thống Đo lường – Điều 
khiển của Giàn Đầu Giếng RC-12 tại Mỏ Rồng, sau đây được gọi là “Hàng hóa”. 

2. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 

- Năm sản xuất: Hàng hóa và tất cả các thành phần của Hàng hóa phải là mới 100%, chưa 
qua sử dụng, và được sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

- Bảo hành: Tất cả hàng hóa phải được cung cấp Giấy chứng nhận bảo hành trong vòng 
18 tháng kể từ ngày giao hàng hoặc 12 tháng kể từ khi Hàng hóa được đưa vào sử dụng, 
tùy điều kiện nào đến trước. 

- Trong báo giá, cần nêu rõ tên, mã, đặc tính kỹ thuật, nhà sản xuất và xuất xứ của từng 
loại vật tư. 

3. YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI VẬT TƯ 

- Nhà thầu phải chào Hàng hóa đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trong Phạm vi cung cấp 
của Hồ sơ mời thầu và trong các tài liệu tại Phụ lục 1. 

- Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Yêu cầu kỹ thuật này, Quy chuẩn kỹ 
thuật, Datasheet, bản vẽ và các tài liệu khác, thứ tự ưu tiên của các tài liệu được áp dụng 
như sau: 

• Phạm vi cung cấp trong Hồ sơ mời thầu (ITB – Invitation to Bid) 

• Yêu cầu kỹ thuật này 

• Datasheet của Dự án 

• Quy chuẩn kỹ thuật của Dự án 

• Các tài liệu khác trong Phụ lục 1 

• Các Tiêu chuẩn và Quy phạm Quốc tế 

4. DANH SÁCH NHÀ SẢN XUẤT KHUYẾN NGHỊ: 

- Nhà thầu được khuyến nghị chào các nhà sản xuất trong danh sách dưới đây. Trong 
trường hợp nhà sản xuất không có trong Danh sách Nhà cung cấp (Vendor List), Nhà 
thầu cần cung cấp thông tin về năng lực của nhà sản xuất (năng lực sản xuất, kinh nghiệm, 
quy trình sản xuất, cơ sở vật chất, hệ thống chứng nhận, các hợp đồng tương tự, tài liệu 
chứng minh năng lực sản xuất...) để phục vụ công tác đánh giá. 
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MỤC MÔ TẢ NHÀ SẢN XUẤT KHUYẾN NGHỊ 

1 Cables 
Draka, General cable, Lapp Kabel, LS cable, TMC, Untel, 
Teldor, Cables International (Jebsen & Jessen), ZTT, 
Nexans, Prysmian. 

2 , Cable Trays and Ladders Ogleand, Ackron, B-line (Eaton), GK, Kensteel, M*Rak 
(Tristar), Sang Tao. 

3 Junction boxes and Cable 
glands 

- Junction Box: Supermec, Rose, R.Stahl, Weidmuller, 
Bartec, Cortem, Crouse Hinds, Killark, Hawke. 
- Cable gland: Hawke, Supermec, Peppers, CMP, Cortem, 
Weidmuler, Crouse-Hinds, Bartec. 

4 MCT Roxtec, Hawke Transit System (HTS), Nelson Fire Stop 

5 Cable Accessories and 
Other Miscellaneous 

- Terminal: Weidmuler, Phoenux contract, Allen-Bradley, 
(Rockwell Automation). 
- Cable Lug/ Pin/ Connector, Cable Tie, Cable Marker: 
Panduit, Weidmuler, Phonenix contact, Hawke, Swagelok, 
Peppers, CMP, Cortem, Klauke, Band-It, Burndy, Thomas 
& Betts. 
- Other: All Manufacturer. 

5. XUẤT XỨ HÀNG HÓA KHUYẾN NGHỊ 

- Nhà thầu được khuyến nghị chào xuất xứ từ các quốc gia được liệt kê dưới đây. Các quốc 
gia xuất xứ khác cũng sẽ được xem xét đánh giá. 

MỤC MÔ TẢ NHÀ SẢN XUẤT KHUYẾN NGHỊ 

1 Cables G7, Russia, Europe, Australia, Korea, Singapore, Thai land, 
Indonesia, Malaysia, China, India, Turkey. 

2 , Cable Trays and Ladders G7, Russia, Europe, Australia, Korea, Singapore, Thai land, 
Indonesia, Malaysia, China, India, Turkey, Vietnam. 

3 Junction boxes and Cable 
glands 

G7, Russia, Europe, Australia, Korea, Singapore, Thai land, 
Indonesia, Malaysia, China, India, Turkey. 

4 MCT G7, Russia, Europe, Australia, Korea, Singapore, Thai land, 
Indonesia, Malaysia, China, India, Turkey. 

5 Cable Accessories and 
Other Miscellaneous 

G7, Russia, Europe, Australia, Korea, Singapore, Thai land, 
Indonesia, Malaysia, China, India, Turkey, Mexico, Brazil, 
Taiwan. 

- Trong hồ sơ chào giá, phải ghi rõ xuất xứ của từng hạng mục hàng hóa. 
- Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho cùng một hạng mục, Vietsovpetro sẽ đánh 



 

YÊU CẦU KỸ THUẬT 
VẬT TƯ BỔ SUNG CỦA HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG 

– ĐIỀU KHIỂN 

Tài liệu số: OCD-RC12-TR-47 

Phiên bản: 0 

Page 6 of 12 

 
giá hạng mục đó theo xuất xứ có số điểm thấp nhất. 

- Đối với hàng hóa có xuất xứ từ các quốc gia/vùng lãnh thổ đang trong tình trạng xung 
đột vũ trang, bị áp đặt lệnh trừng phạt hoặc cấm vận, nơi việc nhập khẩu hàng hóa có 
thể ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng, thì hồ sơ chào giá sẽ 
không được chấp nhận. 

6. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG  

- Tất cả hàng hóa phải được giao tại kho của Vietsovpetro/ cảng của Vietsovpetro. 

- Thời gian giao hàng, bao gồm thời gian xem xét hồ sơ kỹ thuật của nhà cung cấp, đóng 
gói/xử lý, vận chuyển, giao nhận, phải không muộn hơn 120 ngày theo lịch kể từ ngày 
phát hành LOI (Thư bày tỏ ý định) / LOA (Thư trao thầu). 
Lưu ý: Nhà thầu phải tuân thủ chính sách HSE của Vietsovpetro khi giao hàng tại công 
trường/kho của Vietsovpetro. 

7. YÊU CẦU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ  ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA 

- Các yêu cầu chi tiết của Hàng hóa phải tham chiếu đến tất cả các tài liệu và bản vẽ 
trong Phụ lục 1. 

- Phạm vi cung cấp của Nhà cung cấp đối với Vật tư Bổ sung Thiết bị Đo lường 
(Instrumentation Top-up Materials) phải tuân theo phạm vi cung cấp nêu trong Hồ sơ 
Mời thầu (ITB – Invitation to Bid). 

- Nhà thầu phải báo giá đủ số lượng tất cả các hạng mục trong Phạm vi Cung cấp. Tóm 
tắt như sau: 

MỤC MÔ TẢ GHI CHÚ 

1 Cables 

Các chi tiết cụ thể sẽ được 
tham chiếu theo phạm vi 
cung cấp trong Hồ sơ Mời 
thầu (ITB) và các tài liệu 
trong Phụ lục 1. 

2 , Cable Trays and Ladders 

3 Junction boxes and Cable glands 

4 MCT 

5 Other Miscellaneous 
 

Việc đóng gói phải tuân theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất. 
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8. YÊU CẦU TÀI LIỆU KỸ THUẬT 

Nhà thầu được yêu cầu nộp đầy đủ các Tài liệu Kỹ thuật như một phần của hồ sơ dự thầu, với các yêu cầu tối thiểu như sau: 
 

Mục Tài liệu Cables Cable Tray/ 
Ladder Juntion Box Cable Gland MCT Other 

Miscellaneous 

1.  

Phạm vi cung cấp với 
thông tin chi tiết về 
Model hoặc Mã số, 
Nhà sản xuất, Xuất xứ 
và Số lượng (Không 
chấp nhận thiếu thông tin 
hoặc các cụm từ như “or 
equal”, “or equivalent”). 

X X X X X X 

2.  

Manufacturer datasheet, 
specification hoặc full 
filled datasheet (theo 
mẫu của VSP) thể hiện 
thông số kỹ thuật chi tiết, 
model và part number. 
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3.  

Catalog thiết bị có đánh 
dấu thông số kỹ thuật, 
model và part number.and 
part number 

X X X X X X 

4.  Bản vẽ tổng thể thiết bị thể 
hiện kích thước thiết bị. X X X X X X 

5.  

Chứng chỉ Explosion 
protection, Ingress 
Protection do bên thứ 
ba cấp (nếu áp dụng) 
(copy) 

 

 

X X   

6.  Chứng chỉ Type approval 
(Bản mẫu) X   X   

Ghi chú: 

o Ký hiệu (X) trong bảng trên có nghĩa là “Có”, yêu cầu phải nộp cho Hồ sơ dự thầu và Hồ sơ hoàn công. 
o Tất cả tài liệu và bản vẽ trong hồ sơ dự thầu phải được cung cấp gồm: 01 bản gốc, 03 bản sao và 01 bộ bản mềm trên 

USB. 
o Tất cả tài liệu hoàn chỉnh phục vụ lắp đặt, vận hành và bảo trì phải được cung cấp gồm: 01 bản gốc, 03 bản sao và 01 bộ 

bản mềm trên USB 
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9. YÊU CẦU VỀ CHỨNG CHỈ           

- Tất cả các chứng chỉ liên quan phải được xác nhận hoặc cam kết cung cấp và phải được nộp trước khi giao hàng, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở các chứng chỉ sau: 

Mục Chứng chỉ Cables Cable Tray/ 
Ladder Juntion Box Cable Gland MCT Other 

Miscellaneous 

1.  
Giấy chứng nhận xuất xứ 
(Certificate of Origin) do Bộ 
Thương mại của nước sản xuất 
hoặc nước xuất khẩu cấp. 

Bản gốc hoặc bản 
sao chứng thực / 
bản điện tử kèm 
đường dẫn (web-
link) để kiểm tra 

Bản gốc hoặc bản 
sao chứng thực / 
bản điện tử kèm 
đường dẫn (web-
link) để kiểm tra 

Bản gốc hoặc bản 
sao chứng thực / 
bản điện tử kèm 
đường dẫn (web-
link) để kiểm tra 

Bản gốc hoặc bản 
sao chứng thực / 
bản điện tử kèm 
đường dẫn (web-
link) để kiểm tra 

Bản gốc hoặc bản 
sao chứng thực / 
bản điện tử kèm 
đường dẫn (web-
link) để kiểm tra 

Bản gốc hoặc bản 
sao chứng thực / 
bản điện tử kèm 
đường dẫn (web-
link) để kiểm tra 

2.  
Giấy chứng nhận chất lượng 
(Certificate of quality, quantity), 
số lượng do Nhà sản xuất cấp. 

Bản gốc hoặc bản 
sao chứng thực / 
bản điện tử kèm 
đường dẫn (web-
link) để kiểm tra 

Bản gốc hoặc bản 
sao chứng thực / 
bản điện tử kèm 
đường dẫn (web-
link) để kiểm tra 

Bản gốc hoặc bản 
sao chứng thực / 
bản điện tử kèm 
đường dẫn (web-
link) để kiểm tra 

Bản gốc hoặc bản 
sao chứng thực / 
bản điện tử kèm 
đường dẫn (web-
link) để kiểm tra 

Bản gốc hoặc bản 
sao chứng thực / 
bản điện tử kèm 
đường dẫn (web-
link) để kiểm tra 

Bản gốc hoặc bản 
sao chứng thực / 
bản điện tử kèm 
đường dẫn (web-
link) để kiểm tra 

3.  
Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu 
(Type Approval Certificate) do 
bên thứ ba cấp. 

Bản sao chứng 
thực    Bản sao chứng 

thực 

 

4.  

Chứng chỉ Explosion 
protection, Ingress Protection 
do bên thứ ba cấp (nếu áp 
dụng) 

  Bản sao chứng 
thực 

Bản sao chứng 
thực  

 

5.  Giấy chứng nhận bảo hành do 
Nhà thầu cấp. Bản gốc Bản gốc Bản gốc Bản gốc Bản gốc Bản gốc 
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Lưu ý: 

a. Bản sao chứng thực: Là bản sao được chứng thực bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị chế tạo cuối 
cùng/ nhà phân phối được ủy quyền/ Nhà cung cấp. 

b. Đối với vật tư có xuất xứ tại Việt Nam, phải có Giấy chứng nhận xuất xưởng do nhà máy sản 
xuất cấp thay cho Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin). 

10. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC CHÀO HÀNG KỸ THUẬT  

Các đề xuất kỹ thuật sẽ được đánh giá cho toàn bộ gói thầu theo Tiêu chí Đánh giá Kỹ 
thuật/ Bảng Chấm điểm Kỹ thuật đính kèm, mã tài liệu số: OCD-RC12-TE-47.  

11. PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Tài liệu kỹ thuật. 
Lưu ý: Tất cả các tài liệu và bản vẽ trong Phụ lục 1 có thể được cập nhật trong giai 
đoạn đấu thầu. 
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PHỤ LỤC 1 – TÀI LIỆU KỸ THUẬT 
 

Mục Mã tài liệu Tiêu đề tài liệu Lưu ý 

1. RC12-002-TS-IA2-RQ-006 PURCHASE REQUISITION FOR INSTRUMENTATION 
BULK MATERIALS – TOP – UP R0 

2. RP1-233-TS-IA2-RQ-002 PURCHASE REQUISITION FOR BULK MATERIALS R1 

3. ThTC1-054-TS-IA2-RQ-001 PURCHASE REQUISITION FOR BULK MATERIALS R0 

4. RP1-233-TS-IA2-DS-003 DATASHEET FOR JUNCTION BOX R0 

5. RC12-002-TS-IA2-SP-003 GENERAL INSTRUMENT SPECIFICATION R0 

 
Lưu ý: Tất cả các tài liệu và bản vẽ trong Phụ lục 1 có thể được cập nhật trong giai đoạn 
đấu thầu. 
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RC12 PROJECT, BLOCK 09-1

MODIFICATION ON RP1 FOR RECEIVING PRODUCT FROM RC12

1 Tag�Number Qty. See�NEXT�PAGE 3

2 Plan�/�Layout�DWG. RP1-233-TS-IA2-LD-001

3 Location See�NEXT�PAGE

4 Hazardous�Area�Classification Zone�2�IIA�T3

5

6 Environment Tropical,�Marine,�Offshore

7 Area Open-door,�exposed�to�sun,�wind,�rainfall,�water�splashes

8 Ambient�Temp. Rel.�Humidity 21�-�39�degC Aver.�80�%�(MAX�100�%)

9 Wind�Velocity Rainfall Aver.�8.5�m/s�(�MAX�45.6�m/s) up�to�50�mm/hr

10

11 Type Enclosure�for�Low�Voltage�Wiring�(0.6/1�kV)

12 Size Material See�NEXT�PAGE 316�/�316L�SS

13 Wall�Thickness Finish 1.5mm�(MIN) Natural�or�Brushed

14 Door Detachable�external�hinged�door�with�125°�minimum�opening

15 Door�Fastening Padlock Hex�head�screw,�316�SS N/A

16 Gasket Breathing�Plug Neoprene YES

17 Earthing�Stud YES

18 Grounding�Bar�and�Screw YES

19 Gland�Plates Heater Bottom,�Left,�Right N/A

20 Expl.�Protection Ingress�Protec. Ex�e�IIA�T3�(IEC) IP�56�min

21

22 Size Type Feed-through�2.5�mm2,�16�A Screw

23 Quantity Pattern See�NEXT�PAGE 2�rows,�Vertical
24 Mounting Numbering DIN�Rail�35mm Sequential

25 Rated�to�Hazadous�Application Ex�e�(IEC)

26 Cable�Gland�Type Double�Compression�for�Wire�Braided�Armored�Cable

27 Material Brass,�Nickel�Plated

28 Expl.�Protection Ingress�Protec. Ex�d�IIA�T3�(IEC) IP�56�min

29 Quantity See�NEXT�PAGE

30 Size See�NEXT�PAGE

31 Quantity See�NEXT�PAGE

32

33 Manufacturer VTA

34 Model VTA

35

VTC�-�Vendor�to�Confirm�/�Calculate VTA�-�Vendor�to�Advise N/A�-�Not�Applicable�(Not�Required)

MfrStd�-�According�to�Manufacturer�Standard�or�Practice

NOTES

1. Permanent�fitted�SS�Name�Plate�shall�be�provided�with�standard�specifications

2. C/w�mounting�set�of�Bolts�/Nuts�/Washes,�SS316;

PURCHASE

RP1-233-TS-IA2-DS-003

DATASHEETS FOR JUNCTION BOXES Rev. 0 Page 3�of�4

GENERAL
DATA

OPERATING�
CONDITIONS

ENCLOSURE
NOTE�2

TERMINALS

CABLE�ENTRIES

CABLE�GLANDS�
AND�PLUGS
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RC12�PROJECT,�BLOCK�09-1
MODIFICATION�ON�RP1�FOR�RECEIVING�PRODUCT�FROM�RC12

No

RP1-233-TS-IA2-DS-003

DATASHEETS FOR JUNCTION BOXES Rev.

TERMINALS
(QTY)

L

NUMBER�OF�ENTRIES
L�-�LEFT
R�-�RIGHT

B�-�BOTTOM
QTY SIZE GLANDS PLUGS

4�of�4Page

4�x�M20(O)

0

2 JB-D-1201 - 300x300x150�mm�(VTA) 24

L

REMARKS

7
7
2

M20
M20
M32

R�
B

1 JB-A-1201 - 300x300x150�mm�(VTA) 44

TAG LOCATION DIMENSION

L
R�

R� 6 M20

B 1 1xM32

3�x�M20(A) 3
-

6 M20

6 M20
3 JB-S-1201 - 300x300x150�mm�(VTA) 24 6 M20

B 1 1xM40�

4�x�M20(O)
2�x�M32(C)

3
3
-

6

1�x�M32(C) -

3�x�M20(O) 3
- 6

�1xM40(C2) -
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1. INTRODUCTION 

The RC12 Wellhead Platform belongs to Vietsovpetro JV. It will be located on the R-79 
well template in Block 09-1 of the Dragon oil field, approximately 125 km South-East of 
Vung Tau City, offshore of the Socialist Republic of Vietnam. This location is 
approximately about 6.3 km from RP1 and 1.1 km southeast of UBN3.  Water depth of 
this location is about 47 ± 0.5 m relative to MSL. 

 

Figure 1: Location of RC12 

RC12 is an unmanned platform which will be remotely controlled from the host platform 
RP-1 via subsea power & fiber optic cable. Design life time of RC12 is 25 years.  

RC12 consists of Jacket with Boat Landing and Topside with Helideck. Production fluid 
(oil, gas and water mixture) of RC12 will be transported to RP1 via subsea pipeline for 
further processing. Gaslift and injection water for RC12 will be provided from RP1 via 
subsea pipelines. 

RC12 platform will be designed with 09 well slots, including 05 production wells and 04 
slots for future development. After several years of production, 01 production well will 
be converted to water injection well. 

RC12 platform topside facilities are able to accommodate the adjusting well flowrate and 
well testing, measuring total production flowrate of the platform, gaslift as well as other 
utility systems. Provision for 04 ESP wells is considered in RC12 design. 

Design capacity for RC12 is 1500 m3/d of liquid; 300 000 Sm3/d of gas (associated gas 
and gaslift), and 500 m3/d of injection water.  

Modification on RP1 for receiving product from RC12 is required. 

Oil and gas
Water injection
Gaslift
Submarine cable
Degassed oil 

RP-1

RC-12

UBN6

UBN3
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2. ADDENDUM 

This document uses the Typical Engineering Documentation for this Project. However, 
some design intends or requirements may require to be revised to fit with Project’s 
purpose. This section lists changes in the applied typical documents, originating in 
Typical Engineering Documentation for any reason including those indicated in Table 1. 
These changes are identified in this Addendum to the applied typical document, 
identifying the document and section affected and the required change.   

VENDOR shall review the required changes in conjunction with the referenced 
document and project’s engineering documents. 

The type of modification shall be defined and indicated in subsequent text as follows: 

 “ADD” - Indicates the following statement(s) is/are added to the Company 
referenced text. 

 “DELETE” - Indicates the following statement(s) is/are deleted from the Company 
referenced text. 

 “REPLACE WITH” - Indicates the following statement(s) is/are revision(s) to the 
Company referenced text. 

 
Section Current Statement or 

Requirement 
Revised to 

Reference 
Documents  

VSP-NIPI-TYP-TS-IA2-SP-01 
ICSS - Functional Design 
Specification 
VSP-NIPI-TYP-TS-IA2-SP-05 
Specification for Control Valves 
VSP-NIPI-TYP-TS-IA2-SP-
04_Specification for Shutdown, 
Blowdown Valve and Hand Valve 
with Limit Switch 

REPLACE WITH: 
RC12-002-TS-IA2-SP-001_ICSS - 
Functional Design Specification 
RC12-002-TS-IA2-SP-005 Specification 
for Control Valves 
RC12-002-TS-IA2-SP-004_Specification 
for Shutdown, Blowdown Valve and 
Hand Valve with Limit Switch 

3.5.2 Protective 
Coatings 

 

VSP-NIPI-
TYP-GEN-
AZ7-SP-01 

Painting 
Specification 
for Platform 

VSP-NIPI-TYP 
-GEN-AZ7-
SCH-01 

Basic Painting 
Schedules 

REPLACE WITH: 

RC12-002-GE-
AC7-SP-001 

Technical 
Specification for 
Painting 

 

4.2 Actuated Valves Refer to document No.: “VSP-NIPI-
TYP-TS-IA2-SP-04 Specification 
for Shutdown, Blowdown Valve 
and Hand Valve with Limit Switch”. 

REPLACE WITH: 
Refer to document No.: “RC12-002-TS-
IA2-SP-004_Specification for Shutdown, 
Blowdown Valve and Hand Valve with 
Limit Switch”. 

4.3 Control Valves Refer to document No.: “VSP-NIPI-
TYP-TS-IA2-SP-05 Specification 
for Control Valves” 

REPLACE WITH: 
Refer to document No.: “RC12-002-TS-
IA2-SP-005 Specification for Control 
Valves” 
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�

�

�
�
�

NO� DESCRIPTION� TAG�NUMBER� UNIT� QTY� NOTE�

1.� INSTRUMENT�CABLES�� � � � �

1.1�

MODBUS�RS485�CABLE�FOR�INTERFACE�SIGNALS�
-� Design� and� construction:� ANSI/TIA/EIA-485�
Specification;�
-� Overall� foil� shield� with� tinned� copper� drain� wire� plus�

tinned�copper�braid�armour;��
-� Core:�Color�coded�twisted�pairs;�
-����Flame-retardant�IEC�60332-3�Cat.�A,�Low�Smoke�
emission�IEC�61034,�Halogen�Free�IEC�60754-1.�
-����Suitable�for�marine,�tropical�condition�IEC�60092-3;�
-� Rated�Voltage�150/250V�(300).��
-� Size�as�below:�����
2Pr�x��22�AWG��

� m� 50�

�

2.� �CABLE�ACCESSORIES� � � � �

2.1�
Cable�ties:�Polyamide,�sunlight�resistant�
-� size�9�x�120�
�

� pcs� 100� �

3.� CABLE�GLAND�&�PLUGS� � � � �

3.1� Cable�Entry�Plug�M20,��brass�fully�nickel�plated,�min�IP56,�
Ex”d”��

� pcs� 04� �

Notes:�

1.� The�PR�is�based�on�Doc.�No.:��

-��Layout�drawing�“ThTC1-054-TS-IA2-LD-001”�

-��Dismantling�Wiring�Diagram�“ThTC1-054-TS-IA2-DW-001”�

�
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�

NO� DESCRIPTION� TAG�NUMBER� UNIT� QTY� NOTE�

1.� INSTRUMENT�CABLES�� � � � �

1.1� FLAME�RETARDANT�PAIR�CABLES,�INDIVIDUAL/�
OVERALL�SCREEN�(PCS)�
Flame-retardant� IEC� 60332-3� Cat.� A,� Low� Smoke�
emission�IEC�61034,�Halogen�Free�IEC�60754-1.�
Resistant�to�oil,�alkali�and�sunlight;�
Suitable�for�marine,�tropical�condition�IEC�60092-3;�
�Design�and�construction:�IEC-60092-376;�
�Rated�Voltage:�150/250V�(300);�
Conductor:�Tinned�annealed�stranded�copper�wire�as�per�
IEC�60228,�Class�2;�
Insulation:�EP-Rubber�to�IEC�60092-360;�
Core:�Color�coded�twisted�pairs;�
Individual/Overall� Screen:� Aluminum� backed� polyester�
tape�with�stranded�copper�drain�wire;�
Inner�sheath:�LSZH�compound�to�IEC�60092-360;�
Armor:�Tinned�cooper�wire�braid;�
Outer� sheath:� Flame� retardant� to� IEC� 60332-3� Cat� A,�
halogen�free�&�mud�resistant�thermoset�compound�SHF�
Mud�in�accordance�with�NEK�TS�606;�
Outer�color:�GREY;�
Size�as�below:�

� �

� -� 1P�x�1.0�mm2� � m� 200� �
� -� 2P�x�1.0�mm2� � m� 200� �

1.2� FIRE�RESISTANT�PAIR�CABLES,�INDIVIDUAL/�
OVERALL�SCREEN�(SIS)�
Ditto�1.1.,�but:�
-� Fire�resistant�layer:�Fire�resistant�to�IEC-60331;�
Size�as�below:�

� �

� -� 1P�x�1.0�mm2� � m� 200� �

1.3� FLAME�RETARTDANT�INSTRUMENT�CABLE�FOR�
DIGITAL�OUTPUT�SIGNALS�
Flame-retardant� IEC� 60332-3� Cat.� A,� Low� Smoke�
emission�IEC�61034,�Halogen�Free�IEC�60754-1.�
Resistant�to�oil,�alkali�and�sunlight;�
Suitable�for�marine,�tropical�condition�IEC�60092-3;�
�Design�and�construction:�IEC-60092-376;�
�Rated�Voltage:�150/250V�(300);�
Construction:� Tinned�annealed�stranded� copper�wire�as�
per�IEC�60228,�Class�2;�
Insulation:� Mica/Glass� Tape� with� EP-Rubber� to� IEC�
60092-360;�
Core:�Color�coded;�
Overall�Screen:�Not�Required;�
Inner�sheath:�LSZH�compound�to�IEC�60092-360;�
Armor:�Tinned�cooper�wire�braid;�
Outer�sheath:�Fire�resistant� IEC�60331,�Flame�retardant�
to� IEC� 60332-3� Cat� A,� halogen� free� &� mud� resistant�
thermoset�compound�SHF�Mud�in�accordance�with�NEK�
TS�606;�
Outer�color:�BLACK;��
Size�as�below:�

� � � �

� -� 2C�x�1.5�mm2� � m� 200� �
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�

�
�
�

2.� CABLE�TRAY�

Perforated�heavy�duty,�316SS,�thickness�1.5�mm,�shall�
c/w:�
-�Tray�cover,�thickness�1mm;�
-�Splice�plate�c/w�bolts,�nuts,�washers;�
-�Tray�cover�clamp�c/w�bolts,�nuts,�washers�(if�applicable);�
-�Tray�Earthing�connection�c/w�bolts,�nuts,�washers;�
-��Bolts,�nut�&�washers�for�mounting�cable�tray�on�steel�
support;�
-�All�bolts,�nuts�and�washers�are�self-locking�type,�SS316�
material�(Bidder�to�advise�the�q'ty,�size�suitable�for�
installation�as�above)�

� � � �

� -�Straight�element�(WxHxL):�50�x�50�x�3000�mm� � pcs� 10� �

3.� CABLE�GLAND�
1/2”�NPT�(9.5mm�-�16mm�cable�OD�with�amour)�brass�
fully�nickel�plated�cable�gland,�min�IP56,�Ex”d”�

�
pcs� 30�

�

Notes:�
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No. Name of Material and Equipment Technical Requirement Unit Quantity Remarks 

1.  
FLAME RETARDANT PAIR CABLES, 
INDIVIDUAL/ 
OVERALL SCREEN (PCS) 1P x 1.0 mm2 

FLAME RETARDANT PAIR CABLES, 
INDIVIDUAL/ 
OVERALL SCREEN (PCS) 
Flame-retardant IEC 60332-3 Cat. A, Low Smoke 
emission IEC 61034, Halogen Free IEC 60754-1. 
Resistant to oil, alkali and sunlight; 
Suitable for marine, tropical condition IEC 60092-3; 
Design and construction: IEC-60092-376; 
Rated Voltage: 150/250V (300); 
Conductor: Tinned annealed stranded copper wire as 
per IEC 60228, Class 2; 
Insulation: EP-Rubber to IEC 60092-360; 
Core: Color coded twisted pairs; 
Individual/Overall Screen: Aluminum backed polyester 
tape with stranded copper drain wire; 
Inner sheath: LSZH compound to IEC 60092-360; 
Armor: Tinned cooper wire braid; 
Outer sheath: Flame retardant to IEC 60332-3 Cat A, 
halogen free & mud resistant thermoset compound SHF 
Mud in accordance with NEK TS 606; 
Outer color: GREY; 
Size as below: 
1P x 1.0 mm2 

M 200  

2.  
FLAME RETARDANT PAIR CABLES, 
INDIVIDUAL/ 
OVERALL SCREEN (PCS) 2P x 1.0 mm2 

FLAME RETARDANT PAIR CABLES, 
INDIVIDUAL/ 
OVERALL SCREEN (PCS) 
Flame-retardant IEC 60332-3 Cat. A, Low Smoke 
emission IEC 61034, Halogen Free IEC 60754-1. 
Resistant to oil, alkali and sunlight; 
Suitable for marine, tropical condition IEC 60092-3; 
Design and construction: IEC-60092-376; 
Rated Voltage: 150/250V (300); 
Conductor: Tinned annealed stranded copper wire as 
per IEC 60228, Class 2; 
Insulation: EP-Rubber to IEC 60092-360; 
Core: Color coded twisted pairs; 

M 200  
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Individual/Overall Screen: Aluminum backed polyester 
tape with stranded copper drain wire; 
Inner sheath: LSZH compound to IEC 60092-360; 
Armor: Tinned cooper wire braid; 
Outer sheath: Flame retardant to IEC 60332-3 Cat A, 
halogen free & mud resistant thermoset compound SHF 
Mud in accordance with NEK TS 606; 
Outer color: GREY; 
Size as below: 
2P x 1.0 mm2 

3.  

FIRE RESISTANT PAIR CABLES, 
INDIVIDUAL/ 
OVERALL SCREEN (SIS) 1P x 1.0 mm2 
Fire resistant layer: Fire resistant to IEC-60331; 
 
 

FLAME RETARDANT PAIR CABLES, 
INDIVIDUAL/ 
OVERALL SCREEN (SIS) 
Fire resistant layer: Fire resistant to IEC-60331; 
Flame-retardant IEC 60332-3 Cat. A, Low Smoke 
emission IEC 61034, Halogen Free IEC 60754-1. 
Resistant to oil, alkali and sunlight; 
Suitable for marine, tropical condition IEC 60092-3; 
Design and construction: IEC-60092-376; 
Rated Voltage: 150/250V (300); 
Conductor: Tinned annealed stranded copper wire as 
per IEC 60228, Class 2; 
Insulation: EP-Rubber to IEC 60092-360; 
Core: Color coded twisted pairs; 
Individual/Overall Screen: Aluminum backed polyester 
tape with stranded copper drain wire; 
Inner sheath: LSZH compound to IEC 60092-360; 
Armor: Tinned cooper wire braid; 
Outer sheath: Flame retardant to IEC 60332-3 Cat A, 
halogen free & mud resistant thermoset compound SHF 
Mud in accordance with NEK TS 606; 
Outer color: GREY; 
Size as below: 
1P x 1.0 mm2 

M 200  

4.  

FLAME RETARTDANT INSTRUMENT 
CABLE FOR 
DIGITAL OUTPUT SIGNALS 2C x 1.5 mm2 
Fire resistant IEC 60331 
 

FLAME RETARTDANT INSTRUMENT CABLE 
FOR 
DIGITAL OUTPUT SIGNALS 
Flame-retardant IEC 60332-3 Cat. A, Low Smoke 
emission IEC 61034, Halogen Free IEC 60754-1. 
Resistant to oil, alkali and sunlight; 

M 200  
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Suitable for marine, tropical condition IEC 60092-3; 
Design and construction: IEC-60092-376; 
Rated Voltage: 150/250V (300); 
Construction: Tinned annealed stranded copper wire as 
per IEC 60228, Class 2; 
Insulation: Mica/Glass Tape with EP-Rubber to IEC 
60092-360; 
Core: Color coded; 
Overall Screen: Not Required; 
Inner sheath: LSZH compound to IEC 60092-360; 
Armor: Tinned cooper wire braid; 
Outer sheath: Fire resistant IEC 60331, Flame 
retardant 
to IEC 60332-3 Cat A, halogen free & mud resistant 
thermoset compound SHF Mud in accordance with 
NEK 
TS 606; 
Outer color: BLACK; 
Size as below: 
2C x 1.5 mm2 

5.  
MODBUS RS485 CABLE FOR INTERFACE 
SIGNALS: 2Pr x 22 AWG 

MODBUS RS485 CABLE FOR INTERFACE 
SIGNALS 
- Design and construction: ANSI/TIA/EIA-485 
Specification; 
- Overall foil shield with tinned copper drain wire plus 
tinned copper braid armour; 
- Core: Color coded twisted pairs; 
- Flame-retardant IEC 60332-3 Cat. A, Low Smoke 
emission IEC 61034, Halogen Free IEC 60754-1. 
- Suitable for marine, tropical condition IEC 60092-3; 
- Rated Voltage 150/250V (300). 
- Size as below: 
2Pr x 22 AWG 

M 50 
ThTC1-054-TS-IA2-

RQ-001 Rev.0 
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6.  
CABLE TRAY 
- Straight element (WxHxL): 50 x 50 x 3000 mm 

CABLE TRAY 
Perforated heavy duty, 316SS, thickness 1.5 mm, shall 
c/w: 
- Tray cover, thickness 1mm; 
- Splice plate c/w bolts, nuts, washers; 
- Tray cover clamp c/w bolts, nuts, washers (if 
applicable); 
- Tray Earthing connection c/w bolts, nuts, washers; 
- Bolts, nut & washers for mounting cable tray on steel 
support; 
- All bolts, nuts and washers are self-locking type, 
SS316 
material (Bidder to advise the q'ty, size suitable for 
installation as above) 
- Straight element (WxHxL): 50 x 50 x 3000 mm  

PCS 10  

7.  
CABLE GLAND 
1/2” NPT (9.5mm - 16mm cable OD with amour) 

CABLE GLAND 
1/2” NPT (9.5mm - 16mm cable OD with amour) brass 
fully nickel plated cable gland, min IP56, Ex”d 

PCS 30  

8.  
Cable Entry Plug M20, brass fully nickel plated, 
min IP56, Ex”d 

Cable Entry Plug M20, brass fully nickel plated, min 
IP56, Ex”d PCS 04 

ThTC1-054-TS-IA2-
RQ-001 Rev.0 

9.  
Junction Box 
- Size: H300mm x 300mm x D150mm (VTA) 
 

Junction Box JB-S-1201 
- Size: H300mm x 300mm x D150mm (VTA) 
- 1 ROW 12 (L) x 1 ROW 12 (R) Terminals 
- Number of Entries (c/w cable glands and plugs): 
+ LEFT: 06 x M20 
+ RIGHT: 06 x M20 
+ BOTTOM: 1x M40 
- Cable gland and plug quantity as specified in 
Datasheet 

SET 01 
RP1‐233‐TS‐IA2‐RQ

‐002 Rev.1 
Tagname: JB-S-1201 

10.  

MCT - MULTI CABLE TRANSIT: 
Cable Entry Frame S4x1 (c/w 01 compression 
units, 
including lubricant) 
EXTERNAL SIZE: 180 x 141 x 60 mm 
(HxWxD) 
 

MCT - MULTI CABLE TRANSIT 
- A60 Fire rated and/or blast resistant; 
- MCT frame: Mild steel suitable for offshore 
application; 
- Galvanized compression/wedge unit; 
 
Cable Entry Frame S4x1 (c/w 01 compression units, 

SET 01 
RP1‐233‐TS‐IA2‐RQ

‐002 Rev.1 
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including lubricant) 
EXTERNAL SIZE: 180 x 141 x 60 mm (HxWxD) 
 
 

11.  

MCT - MULTI CABLE TRANSIT: 
Insert Block Module multilayer 40x40x60 mm 
(WxHxD) 
- appx. 22mm - 35mm cable OD range 

MCT - MULTI CABLE TRANSIT 
- A60 Fire rated and/or blast resistant; 
 
- Block module: Flame Retardant Polymeric Material 
Insert module with core. 
 
Insert Block Module multilayer 40x40x60 mm 
(WxHxD) 
- appx. 22mm - 35mm cable OD range 

PCS 05 
RP1‐233‐TS‐IA2‐RQ

‐002 Rev.1 

12.  

MCT - MULTI CABLE TRANSIT: 
Insert Block Module multilayer 30x30x60 mm 
(WxHxD) 
- appx. 10mm - 25mm cable OD range 
 

MCT - MULTI CABLE TRANSIT 
- A60 Fire rated and/or blast resistant; 
 
- Block module: Flame Retardant Polymeric Material 
Insert module with core. 
 
Insert Block Module multilayer 30x30x60 mm 
(WxHxD) 
- appx. 10mm - 25mm cable OD range 

PCS 05 
RP1‐233‐TS‐IA2‐RQ

‐002 Rev.1 

13.  
Cable ties: Polyamide, sunlight resistant 
- size 9 x 120 

Cable ties: Polyamide, sunlight resistant 
- size 9 x 120 PCS 100 

ThTC1-054-TS-IA2-
RQ-001 Rev.0 
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VSP  Nguyen Hong Giang 

 Viện phó NIPI  Tran Duy Hai 

Kiểm tra bởi: 

 Chuyên viên P.XDCB - VSP  Ngo Dinh Minh 
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 Kỹ sư phòng Điện – Thông tin & 
TĐH - NIPI  Tran Anh Nguyen 

Kiểm tra bởi XNXL: 
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Các điểm số chi tiết của phần đánh giá kỹ thuật được mô tả trong bảng dưới đây: 

Hạng mục theo các mức 
đánh giá 

Tiêu chí đánh giá Nội dung chào hàng 

Điểm 
Nguyên nhân 

giảm điểm theo 
từng mục 

Lưu ý 
Mức 

I 
Mức 

II 
Mức 
III 

Mức I Mức II Mức 
III Điểm Điểm Điểm 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

1  
 

Yêu cầu kỹ thuật (Mục 
3 của Yêu cầu kỹ thuật) 

 
40   

 
Lưu ý 1,4 

 1.1 
 

 Tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu 
trong Yêu cầu kỹ thuật.  100  

 
 

 1.2 
 

 Tuân thủ, có một số điểm cần lưu 
ý nhưng vẫn chấp nhận được.  50-95  

 
 

 1.3   Không tuân thủ.  0    

2  

 
Nhà sản xuất  
(Mục 4 của Yêu cầu kỹ 
thuật) 

 

10   

 

 

 2.1 
 

 
Tuân thủ theo Danh sách Nhà 
cung cấp/ Nhà sản xuất Khuyến 
nghị. 

 100  
 

 

 2.2 

 

 

Nhà sản xuất không nằm trong 
Danh sách Khuyến nghị nhưng 
Nhà thầu cung cấp đầy đủ thông 
tin về năng lực của Nhà sản xuất, 
catalogue, hồ sơ… và vật tư của 
nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu. 

 30  

 

 

 2.3 
 

 Không thuộc các trường hợp nêu 
trên.  0  

 
R 



 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ  
VẬT TƯ BỔ SUNG CỦA HỆ THỐNG ĐO 

LƯỜNG – ĐIỀU KHIỂN 

Tài liệu 
số: OCD-RC12-TE-47 

Phiên 
bản: 0 

Page 4 of 6 

3  
 Nước xuất xứ  

(Mục 5 của Yêu cầu kỹ 
thuật) 

 
10   

 
Lưu ý 3,6 

 3.1 
 

 G7/ Russia/ Europe  100  
 

 

 3.2 
 

 Australia, Korea, Turkey   70  
 

 

 3.3 
 

 Các nước xuất xứ khác theo 
khuyến nghị.  50  

 
 

 3.4 
 

 Các nước khác.  20  
 

 

4  

 Thời gian và Địa điểm 
giao hàng (Mục 6 của 
Yêu cầu kỹ thuật) 

 
10   

 
 

 4.1 
 

 Tuân thủ theo đúng yêu cầu trong 
Yêu cầu kỹ thuật.  100  

 
 

 4.2 

 

 
Không trễ hơn 15 ngày lịch và 
giao hàng tại Cảng/kho 
Vietsovpetro theo yêu cầu trong 
Yêu cầu kỹ thuật. 

 50  
 

 

 4.3 

 

 
Trễ hơn 15 ngày lịch hoặc không 
giao hàng tại Cảng/kho 
Vietsovpetro theo yêu cầu trong 
Yêu cầu kỹ thuật. 

 0  

 

R 

5  
 Tài liệu kỹ thuật (Mục 

8 của Yêu cầu kỹ thuật) 
 

5   
 

Lưu ý 1,4 

 5.1 
 Cung cấp tài liệu kèm 

theo hồ sơ dự thầu. 
  60    

  5.1.1  Cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu 
cầu.   100 

 
 

  5.1.2  
Cung cấp tài liệu chưa đầy đủ 
theo yêu cầu nhưng không ảnh 
hưởng đến việc đánh giá. 

  50-90 
 

Note 4 
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  5.1.3  Không cung cấp tài liệu theo yêu 
cầu.   0   

 5.2 
 Cung cấp tài liệu kỹ 

thuật khi giao hàng 
 

 40  
 

 

  5.2.1  Nhà thầu cam kết cung cấp đầy 
đủ tất cả tài liệu theo yêu cầu.   100 

 
 

  5.2.2  
Cam kết cung cấp tài liệu, không 
đầy đủ theo yêu cầu nhưng không 
ảnh hưởng đến việc sử dụng hàng 
hóa. 

  50-90 

 

 

  5.2.3  Không cam kết cung cấp tài liệu 
theo yêu cầu.   0 

 
 

6   
Cung cấp các chứng 
chỉ của hàng hóa (Mục 
9 của Yêu cầu kỹ thuật) 

 10    Lưu ý 1,4 

 6.1   
Nhà thầu cam kết cung cấp đầy 
đủ tất cả chứng chỉ khi giao hàng 
theo yêu cầu. 

 100    

 6.2   
Có sự thay đổi về hình thức 
chứng chỉ nhưng vẫn thể hiện 
đầy đủ thông tin về xuất xứ hoặc 
chất lượng hàng hóa. 

 60-90    

 6.3   Không cam kết cung cấp một 
hoặc một số loại chứng chỉ.  0   R 

7   Năm sản xuất (Mục 2 
của Yêu cầu kỹ thuật)  10     

 7.1   Tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu 
trong Yêu cầu kỹ thuật.  100    

 7.2   Năm sản xuất 2024 hoặc sau đó.  20    

 7.3   Năm sản xuất 2023 hoặc trước 
đó.  0   R 

8   Bảo hành (Mục 2 của 
Yêu cầu kỹ thuật)  5     

 8.1   Tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu 
trong Yêu cầu kỹ thuật.  100    
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 8.2   
Không dưới 12 tháng kể từ khi 
giao hàng tại Vietsovpetro hoặc 
sau khi hàng hóa được đưa vào sử 
dụng. 

 10    

 8.3   
Dưới 12 tháng kể từ khi giao 
hàng tại Vietsovpetro hoặc sau 
khi hàng hóa được đưa vào sử 
dụng. 

 0   R 

9  
 TỔNG ĐIỂM 

(Điểm cao nhất: 100) 
 

100   
 

 

Lưu ý: 

1. Hạng mục này sẽ được đánh giá trong khoảng từ 0–100% tương ứng với đề xuất kỹ thuật của Nhà thầu. 
2. Nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu sẽ được đánh giá 100%, và 0% nếu không đáp ứng. 
3. Hạng mục này được chọn theo từng trường hợp nêu trong bảng, tương ứng với đề xuất kỹ thuật của Nhà thầu. Trong trường hợp Nhà thầu chào nhiều xuất 

xứ cho một hạng mục, Vietsovpetro sẽ đánh giá theo xuất xứ có điểm thấp nhất. 
4. a. Mỗi “minor concern” sẽ bị trừ 5%. “Minor concern” được hiểu là không tuân thủ hoàn toàn theo yêu cầu trong Tài liệu Yêu cầu Kỹ thuật nhưng vẫn chấp nhận 

được (đánh giá theo từng yêu cầu cụ thể). 
b. Mỗi “Fully not comply” sẽ bị trừ 20%. “Fully not comply” được hiểu là hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu trong Tài liệu Yêu cầu Kỹ thuật (đánh giá theo từng 
yêu cầu cụ thể). 

5. Yêu cầu kỹ thuật cho gói thầu này tham chiếu theo tài liệu số: OCD-RC12-TR-47 
6. Trong giai đoạn đánh giá thầu, đối với hàng hóa có xuất xứ từ các quốc gia đang xảy ra xung đột vũ trang, bị cấm vận hoặc trừng phạt, việc nhập khẩu có 

thể ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng và thực hiện hợp đồng, thì Nhà thầu phải cung cấp giải trình và cam kết về khả năng giao hàng để Bên mời thầu xem 
xét đánh giá. 
Tùy theo tình hình thực tế, Bên mời thầu có quyền xem xét và quyết định loại hồ sơ thầu hoặc không tiếp tục đánh giá nếu nhận thấy có rủi ro ảnh hưởng đến tiến 
độ và thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, điểm của Hạng mục 3 sẽ bằng 0. 

Điều kiện Đạt: Phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau: 

- Không có hạng mục nào ở Mức II có điểm bằng 0 

- Tổng điểm của Hạng mục “9” phải lớn hơn hoặc bằng 80 điểm 

Điều kiện Loại: Nếu xảy ra một trong các trường hợp sau: 

- Tổng điểm của Hạng mục “9” dưới 80 điểm. 
- Bất kỳ hạng mục nào ở Mức II có điểm bằng 0 (R – Reject). 
 


